
Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

1 GSLĐ
H24.17-260416-

170079

Nguyễn Minh 

Tiến 
07/01/1981

Xóm Thượng Du, My 

Thượng, Thanh Mai, 

Thanh Oai, Hà Nội

001081026114 0987816365
tienviwaseen@g

mail.com.

Kỹ sư Kỹ thuật 

Điện, Điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 20

Công ty cổ phần 

Texo Tư vấn và Đầu 

tư

Cấp mới 29/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 20 Cấp mới

2 TKKC
H24.17-260416-

170082

Phạm Đình 

Tuấn 
08/5/1986

Số 56 Phùng Chí Kiên, 

phường Lê Thanh 

Nghị, thành

phố Hải Phòng

030086009336 0378779166

Dinhtuan49th2

@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng - 

Tin học  xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

III HAP 16

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng Trường 

Minh,

Cấp mới 04/3/2026 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội 

3 GSLĐ
H24.17-260416-

170084

Nguyễn Mạnh 

Tuân
18/07/1991 


TDP Hộp Hội Hợp, 

thành phố Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc 

026091001952
 

0941472333

 

ducminhxda160

290@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

nhiệt - kỹ thuật 

năng lượng; 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

II HAP 9

Công ty CP tư vấn 

xây dựng, môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam 

Cấp mới 15/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội

4 QLDA
H24.17-260416-

170089
Lưu Quang Đạt 22//07/1984

Lê Trọng Tấn, An 

Khánh, Hoài Đức, Hà 

Nội

017084008169 0986983947
dat.luuquang84

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 16

 Công ty Cổ phần 

Tư vấn, Kiểm định 

và thương mại xây 

dựng

GOLDSUN

Cấp mới
26/10/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học 

ĐH Xây 

dựng

5 GSXD
H24.17-260416-

170090

Nguyễn Mạnh 

Kiên
10/03/1976

thôn Môn Trì, Vĩnh 

Thịnh, Vĩnh Tường, 

Vĩnh Phú

026076010910 0986032443
manhkiennc3@

gmail.com

Kỹ sư Xây công 

trình ngầm và mỏ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 17

Công ty CP tư vấn 

xây dựng, môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam 

Cấp mới 28/06/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại Chức
ĐH Mỏ - 

Địa chất

6 GSXD
H24.17-260416-

170091
Ngô Lâm Thọ 19/08/1986

Xóm 5 Nghi Lâm, Nghi 

Lộc, Nghệ An
 040086020055 0985018663

thonl1981986@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ 

điện

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 15

Công ty CP Tư vấn 

Xây dựng, Môi 

Trường và Hạ tầng 

Kỹ thuật

Việt Nam

Cấp mới 12/3/2026 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH thuỷ 

Lợi

7 GSXD
H24.17-260417-

170004
Vũ Công Định 01/05/1973

Thôn 4,xã Ninh Giang, 

Thành phố Hải Phòng
030073007111 0983587789

dinhhado73@g

mail.com

Cử nhân Xây dựng 

dân 

dụng và Công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 27

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng 

và công nghiệp Hải 

Phòng

Cấp mới 15/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Trung học 

Xây dựng 

công trình 

đô thị

8 KSĐH
H24.17-260417-

170021
Đào Duy Ánh 28/11/1990

Thôn Thống Nhất, Yên 

Mỹ, Lạng Giang, Bắc 

Giang

 024090011220 0973430736
duyanh281190

@gmail.co

Kỹ sư Kỹ thuật 

Trắc địa – Bản đồ
Khảo sát Địa hình I HAP 13

Công ty TNHH 

MTV tư vấn và xây 

dựng Thiên Hoàng

Cấp mới 23/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

9 GSXD
H24.17-260417-

170023

Hứa Hải Lý
 30/08/1975

261A L1 Hồng Bảng, 

Phường 11, Quận 5, Hồ 

Chí Minh

001075023720 0918731678
huahaily@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng Công

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 27

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế xây 

dụng TAТ

Cấp mới 29/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

10 GSXD
H24.17-260417-

170028

Lương Thiện 

Quang
23/10/1998

 Phan Trù Nguyễn, 

Nam Cường, Nam 

Trực, Nam Định. 

036098011253
 

0353632468

Quangkcxd.utc

@gmail.com 

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 5

Công ty CP tư vấn 

xây dựng, môi 

trường  và hạ tầng 

kỹ thuật Việt Nam 

Cấp mới 15/03/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

11 GSXD
H24.17-260417-

170032
Chu Thành Vân 07/07/1988

54 Ngách 20/82 

P/Minh, P/Lý 4, Minh 

Khai, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

031088010358 0934968786

 

Vanchu0707198

8@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty TNHH Tư 

vấn Quản lý Dự án 

Mặt Trời

Cấp mới 14/08/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

12 GSXD
H24.17-260417-

170030
Trần Hữu Minh 09/12/1992

 74 đường Mỹ Xá, 

phường Mỹ Xá, TP. 

Nam Định, tỉnh Nam 

Định

036092023085 0974263366
huuminh.nuce@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11
Công ty TNHH 

Tunner Việt Nam
Cấp mới 11/07/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

13 GSXD
H24.17-260417-

170037

Hoàng Văn 

Tuấn
03/10/1985 

TDP Thanh Đinh, Hải 

Thanh, Thị xã Nghi 

Sơn, Thanh Hoá

038085013620 0915491777 trananhtuan@o

utlook.com.vn

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15
 Công ty cô phần 

xây dựng Fuhucons
Cấp mới 12/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Bách 

Khoa- ĐH 

Đà Nẵng

14 QLDA
H24.17-260417-

170045
Lê Văn Khánh 20/07/1991

Đồn Trên, Vinh Quang, 

Tiên Lãng, Hải Phòng
031091002196 0967719434

khanhle.xdd@g

mail.com
Kiến trúc Sư

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
II HAP 11

Công ty cổ phần 

Texo Tư vấn và Đầu 

tư

Cấp mới 14/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kinh 

doanh và 

công nghệ 

Hà Nội 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số                             ngày 21 tháng 5 năm 2026)
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DD/MM/YY
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15 TKQH
H24.17-260417-

170048
Lê Anh Tuấn 15/09/1997

 Số 3 dãy E khu phố 14, 

phường Hà Đông, 

Thành

phố Hà Nội.

001097029555 0373321458
atuan.ktsqh@g

mail.com. 

 Kiến trúc sư Quy 

hoạch Vùng và Đô 

thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II HAP 4

Công ty cổ phần quy 

hoạch và phát triển 

đô thị Việt Nam
Cấp mới 29/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

16 GSXD
H24.17-260417-

170051

Phùng Thị Ánh 

Nguyệt
02/12/1986

Số 279 Cao Bá Quát, 

phường Tân Hưng, 

thành phố

Hải Phòng

030186003213 0987879748

anhnguyet122@

gmail.com.
 Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 16

 Công ty TNHH 

MTV tư vấn và dịch 

vụ xây dựng Thăng 

Long

Cấp mới 16/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

17 GSXD
H24.17-260417-

170055

Uông Minh 

Hiếu
13/11/2000

31/65 Trần Thánh 

Tông, Khối Mỹ Hạ, 

Phường Vĩnh Lộc, Tỉnh 

Nghệ An

040200016252 0975447286

uongminhhieu1

3112000@gmai

l.com

Kỹ sư Xây dựng 

Công trình Giao 

thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 02

Trung Tâm Quản 

Lý, bảo trì các công 

trình

Cấp mới 16/07/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

18 GSXD
H24.17-260417-

170056
Cao Đức Tuấn 10/8/1989

Số 63D, Tổ 19 Tương 

Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội

026089004120 0909889698
Ductuan07x5@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty cổ phần tư 

vấn quản lý chất 

lượng đầu tiên

Cấp mới 04/6/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Kiến 

Trúc Hà 

Nội

19 GSXD
H24.17-260418-

170001

Lương Công 

Minh 
22/3/1974

P803-21T1 Hapulico,1 

Nguyễn Huy Tưởng, 

Thanh Xuân, Hà Nội

034074002331 0972363668
Minhcongdelta7

4@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 24
Công ty cổ phần 

Tổng hợp Thanh Hà
Cấp mới 10/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại Chức
ĐH Xây 

Dựng

20 QLDA
H24.17-260418-

170004

Phạm Quỳnh 

Trang
29/7/1982

Tổ 18, phường Bồ Đề, 

Hà Nội
030182025120 0904349525

terrypqt297@g

mai.com

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 21

Công ty Cổ phần tư 

vấn và xây dựng 

công trình Việt Nam

Cấp mới 16/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Xây 

Dựng

21 GSXD
H24.17-260418-

170006

Khuất Đức 

Trung
02/07/1994

60 Ngõ Ao Dài, Đê Tô 

Hoàng, Cầu Dền, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

001094015910 0366677910
trung020794@g

mail.com

Kỹ sư quản lý xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 09

Công ty Cổ phần tư 

vấn và xây dựng 

công trình Việt Nam

Cấp mới 11/7/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Kiến 

Trúc Hà 

Nội

22 TKTG
H24.17-260418-

170007
Trần Đức Tiến 15/10/1989

Tổ dân phố số 1 Lâm, 

Ý Yên, Nam Định
036089006507 0393599899

ductiendhxd@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống thông gió - 

cấp thoát nhiệt

I HAP 13
Công ty Cổ phần 

xây dựng Hợp Lực
Cấp mới 08/5/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Xây 

Dựng

23 GSLĐ
H24.17-260418-

170011
Lê Văn Tính 10/10/1990

Phước Chánh 1, thôn 

An Hoà 2, Phước An, 

Tuy Phước, Bình Định

052090004284 0862868900
Levantinh.le98

@gmail.com

Kỹ sư Cấp thoát 

nước và môi 

trường nước

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 13

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Quản lý chất 

lượng Đầu Tiên

Cấp mới 21/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Tôn 

Đức Thắng

24 GSXD
H24.17-260419-

170005

Phạm Hồng 

Trường
11/5/1983

Căn Hộ 4 nhà A TT 

Khương Trung, phường 

Khương Đình, TP Hà 

Nội

030083000224 0936449066
Hiendaigroup@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp; thạc sỹ 

Quản lý xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 20

Công ty cổ phần 

Khảo sát Thiết kế 

Xây dựng Kiểm 

định Công trình

Cấp mới 22/5/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Xây 

Dựng

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

II HAP 20 Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
II HAP 20 Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP 20 Cấp mới

25 GSXD
H24.17-260420-

170004
Lâm Văn Phúc 28/12/1996

Thôn Thọ Nam, Tịnh 

Thọ, Sơn Tịnh, Quảng 

Ngãi

051096012941 0966561241
lamvanphucxd9

6@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 7

Công ty TNHH 

Insultec 

International Việt 

Nam

Cấp mới 07/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Quốc 

gia TP. 

HCM - 

ĐH Bách 

Khoa

26 GSXD
H24.17-260420-

170016

Đặng Đình 

Tuân
 01/9/1988 

TDP 2 Tu Hoàng 

Phương Canh, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

 025088008928
 

0917357111

nvtnnb.2006@g

mail.com68

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 14

Công ty CP tư vấn 

xây dựng, môi 

trường và Hạ tầng 

kỹ thuật Việt Nam

Cấp mới  10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Kiến 

Trúc Hà 

Nội

27 TKCTN
H24.17-260420-

170019
Tô Thị Ưa 30/8/1994

Đội 11, thôn Thượng 

Quất, Hợp Tiến, Mỹ 

Đức, Hà Nội.

001194041293 0353366109

 

tothiua3008@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật đô 

thị

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Cấp 

nước - thoát nước

III HAP 08

Công ty CP thiết kế 

kiến trúc xây dựng 

và tư vấn đầu tư 

Đông Dương

Cấp mới 31/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

28 GSXD
H24.17-260420-

170021
Trần Minh Sơn 15/9/1971

52 Ngách 9 ngõ Đền 

Tương Thuận,Khâm 

thiên, Đống Đa, Hà Nội.

001071019351
 

0865571668

Tranminhsonhv

hc@gmail.com

 Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 27

Công ty TNHH một 

thành viên Tư vấn 

thiết kế và đầu tư 

xây dựng - Bộ quốc 

phòng

Cấp mới 04/7/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

mailto:atuan.ktsqh@gmail.com.
mailto:atuan.ktsqh@gmail.com.
mailto:anhnguyet122@gmail.com.
mailto:anhnguyet122@gmail.com.
mailto:anhnguyet122@gmail.com.
mailto:uongminhhieu13112000@gmail.com
mailto:uongminhhieu13112000@gmail.com
mailto:uongminhhieu13112000@gmail.com
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mailto:Ductuan07x5@gmail.com
mailto:Minhcongdelta74@gmail.com
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mailto:terrypqt297@gmai.com
mailto:terrypqt297@gmai.com
mailto:trung020794@gmail.com
mailto:trung020794@gmail.com
mailto:ductiendhxd@gmail.com
mailto:ductiendhxd@gmail.com
mailto:Levantinh.le98@gmail.com
mailto:Levantinh.le98@gmail.com
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

29 GSLĐ
H24.17-260420-

170034
Trần Nam Tiến  12/9/1973

WT2-07.11, CC Wilton 

Tower, 71/3 Nguyễn 

Văn Thương, Khu phố 

58

, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành Phổ Hồ Chí 

Minh

 024073016092
 

0903919462 

 

namtien1209@g

mail.com

Kỹ sư Điện khí hóa 

xí nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 31

Công ty TNHH Kỹ 

Thuật Cơ Điện 

Tuyên Lâm

Cấp mới  27/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH kỹ 

thuật công 

nghiệp

30 GSLĐ
H24.17-260420-

170037
 Lê Văn Bình  15/5/1983

CH số G1-12A03 

No16.1, Phúc Đồng, 

Long Biên, Hà Nội

 024083000003
 

0988220301

binhminhvble@

gmail.com
Kỹ sư Tự động hoá

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 20
Công ty cổ phần 

TSQ Việt Nam
Cấp mới  07/3/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH kỹ 

thuật công 

nghiệp

31 GSLĐ
H24.17-260420-

170038

 Nguyễn Công 

Thức
21/4/1990

Tổ 40, Khu phố 5, 

Nhơn Bình, Tp Quy 

Nhơn, Bình Định

052090017407 0981803076

 

nguyencongthuc

qn@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 11

Công ty Cổ phần 

thiết kế kiểm định 

xây dựng Trí Việt 

Gia Lai

Cấp mới 03/6/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghiêp TP. 

HCM

32 TKCĐ
H24.17-260420-

170042

Hoàng Minh 

Điệp
24/11/1982

TDP Ngang, Phường 

Tây Mỗ, Thành phố Hà 

Nội.

 022082006776 0936199688 

 

hoangdiepbka@

gmail.com

Kỹ sư Thiết bị điện 

- điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 19
Công ty cổ phần tư 

vấn Viglacera
Cấp mới  07/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

33 GSXD
H24.17-260420-

170043

Nguyễn Duy 

Hưng
25/7/1979

 Số nhà 037, đường 

Quách Văn Rạng, tổ 20 

Bắc Cường, Phường 

Cam Đường,

tỉnh Lào Cai

025079008718 0917681979 

 

nduyhung.pt@g

mail.com 

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 24

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Giao 

Thông Hà Nội 

Cấp mới 02/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

34 TKM
H24.17-260420-

170045
Lê Long Hồ 01/01/1992

Ấp Hiệp Trị, xã Tân 

Hòa, tỉnh Đồng Tháp.
082092017206 0357126631

 

Lelonghogc@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật mỏ-

Thạc sĩ Khai thác 

mỏ

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Khai 

thác mỏ

I HAP 10
Công ty TNHH Kiến 

Tạo Mảng
Cấp mới  13/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Mỏ - 

Địa Chất

35 GSXD
H24.17-260420-

170049

Nguyễn Thanh 

Hải
19/08/1976

Tổ 27, Kp 2A Trång 

Dài, Thành phố Biên 

Hòa, Đồng Nai.

001076069225 0919236619

 

Thanh.hai.xd19

76@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng Công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty CP tư vấn 

kiến trúc đô thị Hà 

Nội-UAC

Cấp mới 10/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

36 GSLĐ
H24.17-260420-

170050

Nguyễn Đức 

Vũ
07/4/1990

Tổ 12, Khu phố 2, 

Nhơn Bình, Quy Nhơn, 

Bình Định

052090003603 0935317967
ducvu.me@gma

il.com

 Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 8

Công ty Cổ phần 

thiết kế kiểm định 

xây dựng Trí Việt 

Gia Lai

Cấp mới 28/03/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ TP. 

HCM

37 TKĐB
H24.17-260420-

170058

Lê Hoàng 

Quang Phong
 10/01/1989

 Căn hộ E-6C7-4, 

chung cư Mulberry 

Lane, KĐT mới Mỗ 

Lao, phường Đại Mỗ, 

TP. Hà Nội

038089003465
 

0986688181

 

quangphong011

0@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu -

Đường

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

I HAP 14

 Công ty Cổ phần 

Tư vấn Đầu tư và 

Xây dựng Việt Nam

Cấp mới 29/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

38 GSXD
H24.17-260420-

170064

Phạm Đắc 

Hưng
22/08/1991

Thôn Ngãi Cầu, An 

Khánh, Hoài Đức, Hà 

Nội

 038091027732 0971322891
phamdachung22

08@gmail.com

 Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12
Công ty cổ phần 

Tổng hợp Thanh Hà
Cấp mới 20/4/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

39 GSXD
H24.17-260420-

170075
Hồ Thanh Minh  29/05/1992

Tổ 35 Tân Chính, 

Thanh Khê, Đà Năng
048092003941 0935313587

minhho295@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Công ty Cổ phần 

Xây dựng 

Coteccons.

Cấp mới  09/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa, ĐH 

Đà Nẵng

40 GSXD
H24.17-260420-

170076
Đỗ Văn Hào 08/3/1983

Thôn Khả Lý Hạ, 

Quảng Minh, Việt Yên, 

Bắc Giang

024083016615 0912893486
tranvuhao1214

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Công ty TNHH 

Công trình L &K 

Việt Nam

Cấp mới 21/9/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Học từ 

xa

ĐH Đà 

Nẵng

41 QLDA
H24.17-260420-

170081
Cao Đức Tuấn 10/8/1989

Số 63D, Tổ 19 Tương 

Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội

026089004120 0909889698
Ductuan07x5@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 14

Công ty TNHH 

Artelia Việt Nam
Cấp mới 04/6/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

42 GSXD
H24.17-260421-

170013

 Nguyễn Mạnh 

Toàn
11/01/1985

159B đường Nguyễn 

Trãi, phường Phố Hiến, 

tinh Hưng Yên
033085007615

 

0948980909

 

toannguyen110

1@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty TNHH tư 

vấn Xây dựng Việt 

Thắng

Cấp mới 18/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH giao 

thông vận 

tải

43 GSXD
H24.17-260421-

170022
Lê Xuân Quang 20/4/1974

Thôn 3 Quảng Hùng, 

Sầm Sơn, Thanh Hoá.
038074003069 0948338661

vinhquangssth

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty Cổ phần 

Coninco đầu tư phát 

triển hạ tầng và tư 

vấn xây dựng

Cấp mới 12/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

44 GSXD
H24.17-260421-

170029
Tô Đinh Lễ 20/01/1977

Thôn 3, Bát Tràng, Hà 

Nội
034077005766 0988958866

Letd.eng@gmail

.com

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 25

Công ty Cổ phần 

Xây dựng và Kiến 

trúc Dân dụng Việt 

Nam

Cấp mới 01/8/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

mailto:binhminhvble@gmail.com
mailto:binhminhvble@gmail.com
mailto:ducvu.me@gmail.com
mailto:ducvu.me@gmail.com
mailto:phamdachung2208@gmail.com
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mailto:Ductuan07x5@gmail.com
mailto:Ductuan07x5@gmail.com
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mailto:Letd.eng@gmail.com
mailto:Letd.eng@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

45 GSXD
H24.17-260421-

170033
Nguyễn Tuân 13/4/1983

Lô 35A5-Mb 1568 Phố 

8, Quảng Hưng, TP 

Thanh Hóa, Thanh Hóa

025083019252 0962865598
kstuannguyen@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Thủy lợi - Thủy 

điện

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty Cổ phần 

phát triển và Đầu tư 

Xây dựng Vincons

Cấp mới 19/2/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

46 GSXD
H24.17-260421-

170034

Nguyễn Hữu 

Đăng
11/09/1996

Xã Thanh Hà – Thành 

phố Hải Phòng
030096016206 0834386686

nguyenhuudang

110996@gmail.

com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 7

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng 

và công nghiệp Hải 

Phòng.

Cấp mới 30/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lâm 

Nghiệp

47 GSLĐ
H24.17-260421-

170041

Nguyễn Văn 

Long
14/10/1973

 324 Yết Kiêu, Hải Tân. 

thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương

030073003600
 

0986855556

Haingan@yaho.

com

 Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 18

Công ty Cổ phần 

Đầu tư thương mại 

và Xây dựng ATTA.

Cấp mới 28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

Hưng Yên

48 GSXD
H24.17-260421-

170042

Hoàng Trung 

Hiếu
18/06/1983

Thôn Bắc Đồng, Bắc 

Thái Ninh, Hưng Yên
034083014350 0983188426

hoangtrunghieu18

6@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 5
Công ty TNHH Mai 

Anh
Cấp mới 12/03/2026 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

49 TKCĐ
H24.17-260421-

170048
Đỗ Văn Chuyện 07/08/1979

Thanh Văn, Thanh Oai 

HN
001079053340 0912009000

kocomail@gmai

l.com

Kỹ sư Máy xây 

dựng

và thiết bị thuỷ lợi

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

II HAP 20

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 

thiết bị công nghệ 

VN

Cấp mới 10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

50 GSXD
H24.17-260421-

170049

Phạm Doãn 

Hiếu 
05/05/1983

SN7, ngoc 146 Văn 

Minh, Xã Hoài Đức, tp 

Hà Nội

038093007601 0366251234
hieuphamconinc

o.tl@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 9

Cty CP tư vấn đầu 

tư xây dựng VCC 

Việt Nam

Cấp mới 10/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

51 GSLĐ
H24.17-260421-

170055
Lại Đức Việt 08/9/1990

Hải Long, Hải Hậu, 

Nam Định
036090001500 0989296936

vietld@hoplucm

ep.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện 

tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 13

Cty CP đầu tư xây 

dựng và thương mại 

Anh Vũ

Cấp mới 08/5/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật Nam 

Định

52 GSXD
H24.17-260421-

170056
Bùi Quốc Huy 25/11/1986

Khối Đồng Quang, Bãi 

Bông, TX Phổ Yên, 

Thái Nguyên

019086011963 0948578655
huybuiquoc198

6@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng & công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Cty CP tư vấn công 

nghệ, thiết bị và 

Kiểm định xây dựng 

CONINCO

Cấp mới 13/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

53 GSXD
H24.17-260421-

170071
Phạm Thị Oanh 05/11/1995

Tổ dân phố Trụ Hạ, 

phường Lê Đại Hành, 

tp Hải Phòng

034195007023 0964051195
oanhphamnuce

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật cơ 

khí

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 05

Ban QLDA 

ĐTXDCT dân dụng 

và công nghiệp Hải 

Phòng

Cấp mới 29/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

54 GSXD
H24.17-260421-

170079
Đặng Xuân Huy 13/7/1977

Thôn Phú Ân, Lê Lợi, 

Kiến Xương, Thái Bình
034077003019 0987162709

Xuanhuysd7@g

mail.com

Kỹ sư Thủy lợi - 

Thủy nông, cải tạo 

đất

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 21

Cty CP tư vấn đầu 

tư phát triển và xây 

dựng Hạ tầng

Cấp mới 17/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

55 GSXD
H24.17-260421-

170082

Nguyễn Ngọc 

Khánh
23/12/1995

Thôn Bạch Đa, xã An 

Phú, tp Hải Phòng
030095006612 0972601295

Nhohungngaytu

oidep@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 5

Ban QLDA 

ĐTXDCT dân dụng 

và công nghiệp Hải 

Phòng

Cấp mới 16/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

56 GSLĐ
H24.17-260421-

170084
Ngô Đình Sâm 05/12/1978

112/24 Chùa Thông, 

Sơn Lộc, thị xã Sơn 

Tây, Hà Nội

001078039374 0904235836
dinhsam@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng - 

Môi trường nước- 

cấp thoát nước

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 25

Cty CP đầu tư xây 

dựng phát triển 

thương mại Thanh 

Bình

Cấp mới 04/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

57 GSXD
H24.17-260421-

170085

Hoàng Văn 

Ngôn
06/8/1987

Nghĩa Trung, Nghĩa 

Hưng, Nam Định
036087000729 0868168868

Hoangngon18@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Cty CP tư vấn đầu 

tư phát triển và xây 

dựng Hạ tầng

Cấp mới 19/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

58 TKCĐN
H24.17-260421-

170095

Trần Ngọc 

Hùng 
17/10/1990

908A HH02, Ecolake 

View 32ĐT, Kim Đại, 

Hoàng Mai, HÀ Nội

026090008286 0973802053
tranhung.vcc@g

mail.com

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

I HAP 12

Cty CP tư vấn xây 

dựng công nghiệp 

và Đô thị Việt Nam

Cấp mới 22/2/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

59 QLDA
H24.17-260421-

170097

Trương Duy 

Toàn
07/01/1977

6 ngách 121/9 Lê 

Thanh Nghị, Đồng 

Tâm, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

031077002345 0963515875
Duytoan1977@

gmail.com

Kỹ sư Môi trường 

nước- cấp thoát 

nước

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 27

Cty CP tư vấn thiết 

kế và Giám định 

Sao Việt

Cấp mới 10/10/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

60 GSXD
H24.17-260421-

170099
Lữ Văn Huyền 02/7/1988

Thôn Lê Gian, Hoằng 

Đông, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

038088038233 0365999768
viethuyenxd@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Tổng Cty tư vấn xây 

dựng Việt Nam - 

CTCP

Cấp mới 20/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Đà 

Nẵng
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

61 GSXD
H24.17-260422-

170001
Lê Quý Hợi 30/9/1983

Tổ dân phố 5, phường 

Đồng Sơn, tỉnh Quảng 

Trị

044083001293 0915993316
quyhoixdqb@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17
Cty TNHH xây dựng 

Bình Việt
Cấp mới 08/11/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa ĐH 

Đà Nẵng

62 TKM
H24.17-260422-

170004

Trần Quang 

Diệu
10/12/1991

Thôn Tân Thuận, Hiệp 

Thuận, Hiệp Đức, 

Quảng Nam

049091014174 0935174191
tqd91dhkh@gm

ail.com
Cử nhân Địa Chất

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Khai 

thác mỏ

III HAP 12
Cty TNHH Kiến 

Tạo Mảng
Cấp mới 11/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH khoa 

Học ĐH 

Huế

63 GSXD
H24.17-260422-

170006
Thái Hữu Hồng 17/10/1994

Đại Nải, phường Thành 

Sen, tỉnh Hà Tĩnh
042094000559 0975457395

thaihuuhong53k

6@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 9
Cty TNHH công 

trình L&K Việt Nam
Cấp mới 10/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy
ĐH Vinh

64 GSLĐ
H24.17-260422-

170008

Phan Công 

Hưng
14/6/1985

Tổ 9, thôn Thạnh 

Xuyên, xã Thu Bồn, tp 

Đà Nẵng

049085014628 0919240590
hung.phan@dtc

o.com.vn

Kỹ sư - công nghệ 

nhiệt điện lạnh

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 17
Cty TNHH kỹ thuật 

Đông Thạnh
Cấp mới 23/2/2026 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Đà 

Nẵng ĐH 

Bách Khoa

65 GSXD
H24.17-260422-

170009

Phạm Văn 

Thành
10/11/1987

Thôn Hậu Bổng, xã 

Trường Tân, tp Hải 

Phòng

030087001503 0983011187
thanh87xd@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 15
Cty Điện Lực Hải 

Phòng
Cấp mới 29/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

66 GSXD
H24.17-260422-

170017
Hoàng Văn Đại 20/12/1992

Đẩu Sơn 2, Văn Đẩu, 

Kiến An, Hải Phòng
031092003042 0772241865

trongnamjv@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế xây 

dựng Hiếu Anh

Cấp mới 03/04/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

67 GSLĐ
H24.17-260422-

170026

Võ Quốc 

Khánh
27/11/1997

Trường Định 2, Bình 

Hòa, Tây Sơn, Bình 

Định

052097014469 0327734077
quockhanh.gts

@gmail.com

Kỹ sư - Khoa học 

hàng hải (Vận 

hành khai thác máy 

tàu thủy)

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 3

Công ty TNHH 

HASKONINGDHV 

Việt Nam

Cấp mới 14/07/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông Vận 

tải TP. 

HCM

68 QLDA
H24.17-260422-

170028

Hoàng Anh 

Tuấn
16/12/1982

56 Ngách 27, ngõ chùa 

Liên Phái, Cầu Dền, 

HBT, Hà Nội

040082000053 0912929137
tuanha.qlda@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 21

Công ty cổ phần 

Texo Tư vấn và đầu 

tư

Cấp mới 27/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

69 TKCĐ
H24.17-260422-

170044

Nguyễn Bá 

Quyết
21/10/1987

Thôn Đồng Tái, xã 

Thống Kênh, huyện 

Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương

030087013308 0332190668
quyetnb21@gm

ail.com
Kỹ sư điện khí hóa

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 14
Công ty Cổ phần 

TSQ Việt Nam
Cấp mới 25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 14 Cấp mới

70 GSXD
H24.17-260422-

170049
Phạm Văn Hội 26/03/1991

Thôn Tú Y, xã Hà 

Đông, TP Hải Phòng
030091001992 0363823400

phamhoi54cd@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Công ty TNHH 

ZEIT C & A Việt 

Nam

Cấp mới 28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

71 GSXD
H24.17-260422-

170050

Trần Mạnh 

Thông
09/12/1992

Thọ Điền, Vũ Quang, 

Hà Tĩnh
042092012239 0392540400

manhthong.mau

.nuce@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12
Công ty TNHH 

Artelia Việt Nam
Cấp mới 12/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

72 GSXD
H24.17-260422-

170051

Nguyễn Minh 

Tâm
02/06/1980

Tổ dân phố Tựu Liệt, 

phường Hoàng Liệt, TP 

Hà Nội

042080001099 0976835511
minhtamminhta

m@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dưng hạ 

tầng SHD

Cấp mới 10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông Vận 

tải

73 QLDA
H24.17-260422-

170052
Lê Ngọc Thắng 23/12/1984

Nhà 02C1, TT X130, 

Ngọc Hổi, Thanh Trì, 

Hà Nội

038084027260 0989365222
hienthang222@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 19

Công ty TNHH 

Công trình L&K 

Việt Nam

Cấp mới 12/04/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

74 GSXD
H24.17-260422-

170053

Nguyễn Văn 

Kiên
03/02/1985

Thôn 3 Xuân Bồ, xã 

Vĩnh Thuận, TP Hải 

Phòng

031085013118 0978006855
Kienvbhp85@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Công ty cổ phần tư 

vấn và xây dựng Hải 

Phòng

Cấp mới 10/01/2025

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

75 GSXD
H24.17-260422-

170054

Nguyễn 

Phương Lan
06/07/1979

CH403 - Nhà Ct03, KN 

Ở & CTCC Yên Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội

024079000454 0983591345
lanct3@gmail.c

om

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dưng hạ 

tầng SHD

Cấp mới 02/06/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

76 GSXD
H24.17-260422-

170057

Nguyễn Đình 

Hiếu
17/11/1973

Khối Kim Mỹ, Phường 

Vinh Phú, Tỉnh Nghệ 

An

040073029006 0919538975
Hieulam01@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty 

CPTV&TKXD Tín 

Nghĩa

Cấp mới 06/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải

77 GSXD
H24.17-260422-

170058
Đinh Văn Trình 22/12/1985

Lang Ca, Yên Sơn, 

Ninh Bình
037085010838 0387925383

dinhtrinh0508@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12
Công ty Cổ phần 

Vinhomes
Cấp mới 25/12/2025

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

78 GSXD
H24.17-260422-

170062

Nguyễn Thái 

Hòa
14/06/1981

45 TL18, KP 42, 

phường An Phú Đông, 

TP Hồ Chí Minh

038081010503 0937033003
ngthaihoa81@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18

Công ty Cổ phần Tư 

vấn và Xây dựng 

Tân Phong

Cấp mới 19/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

mailto:quyhoixdqb@gmail.com
mailto:quyhoixdqb@gmail.com
mailto:tqd91dhkh@gmail.com
mailto:tqd91dhkh@gmail.com
mailto:thaihuuhong53k6@gmail.com
mailto:thaihuuhong53k6@gmail.com
mailto:hung.phan@dtco.com.vn
mailto:hung.phan@dtco.com.vn
mailto:thanh87xd@gmail.com
mailto:thanh87xd@gmail.com
mailto:trongnamjv@gmail.com
mailto:trongnamjv@gmail.com
mailto:quockhanh.gts@gmail.com
mailto:quockhanh.gts@gmail.com
mailto:tuanha.qlda@gmail.com
mailto:tuanha.qlda@gmail.com
mailto:quyetnb21@gmail.com
mailto:quyetnb21@gmail.com
mailto:phamhoi54cd@gmail.com
mailto:phamhoi54cd@gmail.com
mailto:manhthong.mau.nuce@gmail.com
mailto:manhthong.mau.nuce@gmail.com
mailto:manhthong.mau.nuce@gmail.com
mailto:minhtamminhtam@gmail.com
mailto:minhtamminhtam@gmail.com
mailto:hienthang222@gmail.com
mailto:hienthang222@gmail.com
mailto:Kienvbhp85@gmail.com
mailto:Kienvbhp85@gmail.com
mailto:lanct3@gmail.com
mailto:lanct3@gmail.com
mailto:Hieulam01@gmail.com
mailto:Hieulam01@gmail.com
mailto:dinhtrinh0508@gmail.com
mailto:dinhtrinh0508@gmail.com
mailto:ngthaihoa81@gmail.com
mailto:ngthaihoa81@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 
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Cơ sở đào 

tạo 

79 GSXD
H24.17-260422-

170063
Lại Văn Cường 16/03/1983

Số lô 3.13 lô tt3 dự án 

khu nhà ở sinh thái 

Xuân Phương, Tổ dân 

phố số 6, Phường Xuân 

Phương, TP Hà Nội

036083007014 0988078728
Cuonghado1@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty TNHH 

ZEIT C & A Việt 

Nam

Cấp mới 10/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

80 GSXD
H24.17-260422-

170064

Nguyễn Văn 

Hiệp
03/12/1988

P307-CT1 @Homes - 

Tổ 19 Yên Sở, Hoàng 

Mai, Hà Nội

036088001341 0937641988
nvhiep1988@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Công ty TNHH 

Công trình L&K 

Việt Nam

Cấp mới 10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

81 GSXD
H24.17-260422-

170065

Nguyễn Văn 

Hiệu
14/02/1983

107 Phan Đăng Lưu - 

Tổ 9, phường Phù Liễn, 

TP Hải Phòng

031083009505 0973504983

nguyenvanhieuh

pp83@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp - kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18
Công ty Cổ phần 

Tập đoàn 202
Cấp mới 28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

82 GSXD
H24.17-260422-

170077
Phạm Thế Bính 15/06/1974

Số 41/430 Trần Nguyên 

Hãn, Lê Chân, TP Hải 

Phòng

031074008667 0983547597
phambinhhp@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty cổ phần 

Texo Tư vấn và đầu 

tư

Cấp mới 08/05//2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Hải 

Phòng

83 TKKC
H24.17-260422-

170083

Phạm Anh 

Tuấn
17/6/1983

Kha lâm, phường Kiến 

An, tp Hải Phòng
031083017354 0976108185

anhtuanhp83@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

II HAP 17

Cty TNHH tư vấn 

thiết kế xây dựng và 

thương mại Đức Chi

Cấp mới 11/9/2025

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Hàng 

hải

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 17 Cấp mới

84 TKKC
H24.17-260422-

170085

Phạm Minh 

Sơn
22/7/1974

ngõ 33 tổ 20, phường 

Thanh Xuân, tp Hà Nội
035074001898 0983066061

Minhkhoa.PiDC

4.gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 24

Cty CP tư vấn đầu 

tư và xây dựng điện 

Thành Nam

Cấp mới 10/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

85 GSXD
H24.17-260422-

170086
Lê Văn Mão 19/8/1987

Thôn 8, Xã Kiến Hải, 

tp Hải Phòng
031087012853 0972170582

lemao6688@gm

ail.com
Kỹ sư kỹ thuật Mỏ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 13

Cty TNHH tư vấn 

thiết kế xây dựng và 

thương mại Đức Chi

Cấp mới 13/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghiệp 

Quảng 

Ninh

86 GSXD
H24.17-260422-

170088
Lê Quang Hợp 14/4/1987

5E9/583 Lê Thánh 

Tông, Vạn Mỹ, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

031087011795 0969038595

Quanghop1404

1987@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 7

Cty CP đầu tư và tư 

vấn xây dựng FBG 

Việt Nam

Cấp mới 28/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

87 TKKC
H24.17-260422-

170089

Vũ Quốc 

Trưởng 
01/01/1992

TDP phương Lung 2, 

phường Hưng Đạo, tp 

Hải Phòng

031092003623 0936538653
quoctruongg2@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

II HAP 12

Cty TNHH tư vấn 

thiết kế xây dựng và 

thương mại Đức Chi

Cấp mới 18/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải

88 GSLĐ
H24.17-260422-

170090

Ninh Văn 

Phương
15/6/1981

TDP Đường Đỏ 1, 

phường Phù Liễn, tp 

Hải Phòng

031081003607 0938576676
Trongdatelec@

gmail.com

Kỹ sư điện tự động 

hóa - XNCN

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

II HAP 16

Cty TNHH tư vấn 

thiết kế xây dựng và 

thương mại Đức Chi

Cấp mới 25/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghiệp

TKCĐ

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

II HAP 16 Cấp mới

89 GSXD
H24.17-260422-

170091
Bùi Quỳnh Hoa 26/8/1982

Thôn Ngọc Chi, Quỳnh 

BẢo, Quỳnh Phụ, Thái 

Bình

034082003662 0973825588
buiquynhhoa26

08@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17

Cty TNHH APAVE 

Châu Á - Thái Bình 

Dương

Cấp mới 20/5/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

90 GSXD
H24.17-260423-

170020

Nguyễn Xuân 

Dương
14/2/1978

92/6 Nguyễn Thị NHỏ, 

phường 9, Tân Bình, tp 

Hồ Chí Minh

001078024787 0903886630

Duong.nguyen

@haskoning.co

m

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 24
Cty TNHH 

Haskoning Việt Nam
Cấp mới 11/1/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Quốc 

gia HCM- 

ĐH bách 

khoa

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 24 Cấp mới

91 GSXD
H24.17-260423-

170021
Vũ Đình Thạch 02/8/1979

A3,13,15 C/c Lê 

Thành, An Lạc, Bình 

Tân, tp Hồ Chí Minh

068079000171 0918577830
vudinhthach@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 

trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 24
Cty TNHH 

Haskoning Việt Nam
Cấp mới 25/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

Lập Lê 

Văn Lang
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92 GSXD
H24.17-260423-

170024

Trần Quang 

Quốc
22/6/1993

Thôn Tân Định, An 

Hòa Hải, Tuy Hòa, Phú 

Yên

054093012621 0964663039
Quoc.Tran@Ha

skoning.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11
Cty TNHH 

Haskoning Việt Nam
Cấp mới 7/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật TP. 

HCM

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 11 Cấp mới

93 GSXD
H24.17-260423-

170027

Nguyễn Văn 

Cường
03/10/1978

Văn Trì, Minh Khai, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội
030078009896 0912656697

nvcxdcd@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 23
Cty TNHH MTV 

JGC Việt Nam
Cấp mới 29/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

94 GSLĐ
H24.17-260423-

170029

Quách Như 

Phong
10/3/1983

1120-HH1C Linh Đàm, 

Hoàng Liệt, Hà Nội
037083003311 0978229295

nhuphong295@

gmail.com

Kỹ sư Đô thị - Cấp 

thoát nước

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 17

Cty CP đầu tư xây 

dựng và thương mại 

Anh Vũ

Cấp mới 20/7/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

95 GSXD
H24.17-260423-

170032

Hoàng Văn 

Tuấn
16/6/1981

CH 920, Tòa 18T1, CC 

The Golden An Khánh, 

xã An Khánh, tp Hà Nội

036081000033 0914222768
hoangtuansd1@

gmail.com

Kỹ sư công trình 

thủy lợi

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 21

Cty TNHH xây dựng 

và thiết kế Tín 

Thành

Cấp mới 10/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

96 GSXD
H24.17-260423-

170038

Lương Văn 

Thuận
03/2/1989

Giao Thịnh, Giao Thủy, 

Nam Định
036089021918 0936725193

luongthuannuce

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cảng - đường thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14
Cty CP 

GREENGROW Việt
Cấp mới 28/6/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

97 GSXD
H24.17-260423-

170052
Lê Anh Hải 19/8/1984

Bản đồ 25, TDP 4, la 

Khê, Hà Đông, Hà Nội
019084000031 0923666968

Haicn9@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Cty CP phát triển 

đầu tư xây dựng 

Việt Nam

Cấp mới 03/10/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

98 GSXD
H24.17-260423-

170054
Đỗ Ngọc Hưng 18/8/1978

Mỹ Hoà- Phù Mỳ- Bình 

Định
052078016987 0339812371

hungdopmxd20.co

m@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Công ty CP TV 

CNTB và kiểm định 

xây dựng Coninco

Cấp mới 21/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP. 

HCM

99 GSXD
H24.17-260423-

170056

Nguyễn Ngọc 

Thanh
16/8/1984

Cựu Quán- Hoài Đức- 

Hà Nội
035084009089 0862556585

phuquy1168@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty TNHH 

Hanminglobal Việt 

Nam

Cấp mới 23/02/2026 Bộ Công an Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nôi

100 TKĐS
H24.17-260423-

170059
Hồ Huy Hoàng 25/12/1999

An Trung- Kông Chlor- 

Gia Lai
052099010477 0368184834

Hohuyhoang.d17cd

@muce.edu.vn

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường sắt

III HAP 4
Công ty CP TVXD 

Hoàng Long
Cấp mới 19/12/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Miền 

Trung

101 TKĐS
H24.17-260423-

170060

Đặng Văn 

Thêm
11/03/1999

Phú Túc- Krông Pa- 

Gia Lai
064099013037 0366449908

dangvanthem0167

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường sắt

III HAP 4
Công ty CP TVXD 

Hoàng Long
Cấp mới 04/5/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Miền 

Trung

102 GSXD
H24.17-260423-

170061

Nguyễn Khắc 

Tuấn
17/8/1991

133 Thiên lôi, Vĩnh 

Niệm, Lê Chân, Hải 

Phòng

064091006120 0369312555
Khactuan.vimar

u@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10
Cty Cp TEXO tư 

vấn và đầu tư
Cấp mới 18/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

103 TKĐS
H24.17-260423-

170062

Nguyễn Thanh 

Tùng
02/6/1999

Xóm 3, thôn Dun Bêu, 

TT, Chư Sê, Gia Lai
064099013555 0385158515

nguyenthanhtuz

g@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường sắt

III HAP 4
Cty CP tư vấn xây 

dựng Hoàng Long
Cấp mới 21/6/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Miền 

Trung

104 TKĐS
H24.17-260423-

170066
Ca Lê Thuần 17/3/1996

Gò nổi, Ninh Điền, 

Châu Thành, Tây Ninh
072096004930 0981877790

Cathuan96@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường sắt

III HAP 6
Cty CP tư vấn xây 

dựng Hoàng Long
Cấp mới 26/2/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

105 TKĐS
H24.17-260423-

170069

Ngô Thanh 

Dũng 
09/3/1998

Khu phố 6, phường 2, 

Thành phố Tuy Hòa, 

Phú Yên

054098000302 0919567418
ntdung12369@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường sắt

III HAP 4
Cty CP tư vấn xây 

dựng Hoàng Long
Cấp mới 01/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Miền 

Trung

106 TKĐS
H24.17-260423-

170070

Phạm Phước 

Dinh
10/10/2000

Tổ 4, Hương Thủy, tp 

Huế
046200013057 0384019111

dinhpham9922

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường sắt

III HAP 3
Cty CP tư vấn xây 

dựng Hoàng Long
Cấp mới 09/9/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa ĐH 

Đà Nẵng

107 GSXD
H24.17-260423-

170071
Đoàn Thế Anh 08/9/1994

TT Cát Hải, Cát Hải, 

Hải Phòng
031094000564 0947458689

dxdoan94@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 9
Cty CP 

GREENGROW Việt
Cấp mới 06/8/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

108 TKĐS
H24.17-260423-

170072

Trần Đức 

Huỳnh
04/01/1998

Xóm 11, Minh Châu, 

Nghệ An
040098011069 0333221434

tranduchuynhgt

vt@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường sắt

III HAP 5
Cty CP tư vấn xây 

dựng Hoàng Long
Cấp mới 06/9/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

109 GSLĐ
H24.17-260423-

170073

Lâm Nguyễn 

Hùng Dương
22/12/1992

Xóm 3, Thôn Thọ Nam, 

Tịnh Thọ, Sơn Tịnh, 

Quảng NAm

051092009859 0903966329

lam-nguyen-

hung-

duong@nextene

rgy315.vn

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện - điện 

tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 8
Cty TNHH Next 

Energy Việt Nam
Cấp mới 29/3/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật TP. 

HCM

mailto:Quoc.Tran@Haskoning.com
mailto:Quoc.Tran@Haskoning.com
mailto:nvcxdcd@gmail.com
mailto:nvcxdcd@gmail.com
mailto:nhuphong295@gmail.com
mailto:nhuphong295@gmail.com
mailto:hoangtuansd1@gmail.com
mailto:hoangtuansd1@gmail.com
mailto:luongthuannuce@gmail.com
mailto:luongthuannuce@gmail.com
mailto:Haicn9@gmail.com
mailto:Haicn9@gmail.com
mailto:hungdopmxd20.com@gmail.com
mailto:hungdopmxd20.com@gmail.com
mailto:phuquy1168@gmail.com
mailto:phuquy1168@gmail.com
mailto:Hohuyhoang.d17cd@muce.edu.vn
mailto:Hohuyhoang.d17cd@muce.edu.vn
mailto:dangvanthem0167@gmail.com
mailto:dangvanthem0167@gmail.com
mailto:Khactuan.vimaru@gmail.com
mailto:Khactuan.vimaru@gmail.com
mailto:nguyenthanhtuzg@gmail.com
mailto:nguyenthanhtuzg@gmail.com
mailto:Cathuan96@gmail.com
mailto:Cathuan96@gmail.com
mailto:ntdung12369@gmail.com
mailto:ntdung12369@gmail.com
mailto:dinhpham9922@gmail.com
mailto:dinhpham9922@gmail.com
mailto:dxdoan94@gmail.com
mailto:dxdoan94@gmail.com
mailto:tranduchuynhgtvt@gmail.com
mailto:tranduchuynhgtvt@gmail.com
mailto:lam-nguyen-hung-duong@nextenergy315.vn
mailto:lam-nguyen-hung-duong@nextenergy315.vn
mailto:lam-nguyen-hung-duong@nextenergy315.vn
mailto:lam-nguyen-hung-duong@nextenergy315.vn


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

110 GSXD
H24.17-260423-

170074

Nguyễn Viết 

Hiện
14/11/1984

Thôn Cao Thọ, Vạn 

Ninh, Gia Bình, Bắc 

Ninh

027084008405 0973934628
vanbangciic@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16
Cty CP đầu tư xây 

dựng Tam Giang
Cấp mới 24/12/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

111 TKĐS
H24.17-260423-

170075

Kiều Quang 

Bình
12/7/1998

Thôn Hiệp Hòa, Cát 

Tài, Phù Cát, Bình Định
052098014027 0367702785

kieuquangbinhg

ts@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông (xây 

dựng đường sắt - 

Metro)

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường sắt

III HAP 4
Cty CP tư vấn xây 

dựng Hoàng Long
Cấp mới 16/2/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP. 

HCM

112 QLDA
H24.17-260423-

170077

Phạm Hoàng 

Trung
20/6/1970

Số 26 BT3- BĐ Linh 

Đàm, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà Nội

001070001678 0945299262
hoangtrung1970

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 30

Cty CP  tư vấn xây 

dựng Việt Nam - 

CTCP

Cấp mới 22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

113 TKĐS
H24.17-260423-

170079
Phan Văn Linh 08/12/1999

Thôn Phú Hương, Đại 

Quang, Đại Lộc, Quảng 

Nam

049099006456 0366301041
linhphan081219

99@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường sắt

III HAP 4
Cty CP tư vấn xây 

dựng Hoàng Long
Cấp mới 21/1/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Miền 

Trung

114 ĐGXD
H24.17-260423-

170087

Tạ Thị Thanh 

Thủy
17/6/1996

663 Thiên Lôi, phường 

An Biên, tp Hải Phòng
031196000782 0938089682

thanhthuy0125

@gmail.com

Thạc sĩ - Quản lý 

dự án đầu tư và 

xây dựng

Định giá xây dựng III HAP 4

Ban QLDA ĐTXD 

công trình dân dụng 

và công nghiệp Hải 

phòng

Cấp mới 09/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

115 GSXD
H24.17-260423-

170106

Đỗ Xuân 

Trường
06/9/1984

42/38 Đông An Phụng 

Lach Tray, Ngô Quyền, 

Hải Phòng

031084012676 0984456423
conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 16
Cty CP đầu tư xây 

dựng Tam Giang
Cấp mới 19/9/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại Chức

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

116 TKĐB
H24.17-260423-

170109
Đỗ Thái Bình 06/4/1995

Phường Kiến Hưng, tp 

Hải Phòng
033095007039 0846647395

dothaibinh7@g

mail.com
Kỹ sư Đô thị

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

III HAP 8

Cty CP đầu tư tư 

vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 09/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

117 GSLĐ
H24.17-260423-

170122

Phạm Văn 

Cường
06/6/1993

Tổ 2, phường Dương 

Kinh, tp Hải Phòng
031093005483 0964069906

cuongthanglong

hp@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hóa - Điện tự 

động công nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 10
Cty TNHH MTV 

BCA - Thăng Long
Cấp mới 09/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

118 TKĐB
H24.17-260423-

170128
Tống Đức Tới 10/6/1997

Tổ 1 Tân Bình, tp Tam 

Điệp, Ninh Bình
037097000662 0988897869

tongductoi.hau

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật đô 

thị

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

III HAP 5

Cty CP đầu tư tư 

vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 28/6/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

TKCTN

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Cấp 

nước - thoát nước

III HAP 05 Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 05 Cấp mới

119 TKQH
H24.17-260423-

170133

Nguyễn Viết 

Nghĩa
04/1/1985

Kim Sơn, Xã Thuận 

An, Tp Hà Nội
001085041463 0987721886

nghianv.tgp@g

mail.com
Kỹ sư kỹ thuật điện

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II HAP 17

Cty CP R&D Quy 

hoạch
Cấp mới 14/1/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội

120 GSLĐ
H24.17-260423-

170136

Phạm Minh 

Tuân
22/8/1992

47/60/161 Phương Lưu, 

Vạn Mỹ, Ngô Quyền, 

Hải Phòng

031092006450 0934843456
tuan.bcatl@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hóa - điện tự 

động công nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 10
Cty TNHH MTV 

BCA - Thăng Long
Cấp mới 28/6/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

121 TKKC
H24.17-260423-

170140

Nguyễn Văn 

Cảnh
03/6/1983

Phòng 1801- CT2B, 

phường Kiến Hưng, tp 

Hải Phòng

036083011943 0988231682
nguyencanh2.3

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 13
Cty CP TSQ Việt 

Nam
Cấp mới 08/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

ĐGXD Định giá xây dựng I HAP 13 Cấp mới

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13 Cấp mới

122 GSXD
H24.17-260423-

170144

Trịnh Tuấn 

Dũng 
29/01/1993

Thôn Trung, Yên 

Dương, ý Yên, Nam 

Định

036093003247 0947125093
Dungtt2901@g

mail.com

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 8

Cty Cp tư vấn đầu 

tư xây dựng Sunco 

Việt Nam

Cấp mới 20/4/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH thủy 

lợi

mailto:vanbangciic@gmail.com
mailto:vanbangciic@gmail.com
mailto:kieuquangbinhgts@gmail.com
mailto:kieuquangbinhgts@gmail.com
mailto:hoangtrung1970@gmail.com
mailto:hoangtrung1970@gmail.com
mailto:linhphan08121999@gmail.com
mailto:linhphan08121999@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:dothaibinh7@gmail.com
mailto:dothaibinh7@gmail.com
mailto:cuongthanglonghp@gmail.com
mailto:cuongthanglonghp@gmail.com
mailto:tongductoi.hau@gmail.com
mailto:tongductoi.hau@gmail.com
mailto:nghianv.tgp@gmail.com
mailto:nghianv.tgp@gmail.com
mailto:tuan.bcatl@gmail.com
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

123 TKKC
H24.17-260423-

170145

Nguyễn Văn 

Thông
08/8/1994

Tổ An Trì 1, Hùng 

Vương, Hồng Bàng, 

Hải Phòng

030094010898 0382141556
thong88.xd@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng - 

xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

III HAP 9
Cty CP 

GREENGROW Việt
Cấp mới 19/4/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

124 GSXD
H24.17-260424-

170005

 Hoàng Tiến 

Vinh
 19/10/1985

 11/660 Nguyễn Văn 

Linh, An Biên, Hải 

Phòng

 031085008987 0918901985
Hoangtienvinh1

985@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 11

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng

và hạ tầng Hải 

Phòng

Cấp mới  21/7/2025

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Hàng 

Hải

125 GSXD
H24.17-260424-

170015

Bùi Minh 

Thông
12/06/1980

 Tổ 27 Vĩnh Hưng, 

Hoàng Mai, Hà Nội
062080005252

 

0983003499 

thongxdcb@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu Đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 22

Viện Khoa học công 

nghệ xây dựng – Bộ 

xây dựng

Cấp mới  30/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

126 GSXD
H24.17-260424-

170017

 Nguyễn Xuân 

Tiếp
11/11/1981

187I/6A, KV2, An 

Bình, Ninh Kiều, Cần 

Thơ

034081011384 0978610269
Nguyenxuantiep

69@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 19
Công ty cổ phần tư 

vấn Trường Sơn
Cấp mới 17/04/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

Thông 

Vận Tải

127 TKKC
H24.17-260424-

170020

Nguyễn Đăng 

Thuận
11/12/1992

Thôn Ngô Nội, Trung 

Nghĩa, Yên phong, Bắc 

Ninh

 027092006800
 

0349557433 

thuannguyendan

g9999@gmail.c

om

Kỹ sư Xây Dựng 

Công trình ngầm 

Đô Thị

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

III HAP 10
 Công ty Cổ phần 

Xây dựng TEG
Cấp mới 10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

128 GSXD
H24.17-260424-

170021

 Nguyễn Xuân 

Tiến
16/01/1987

Thôn 5 Hải Trung – xã 

Hải Hậu – tỉnh Ninh 

Bình

036087025526 0941327702 
tiennguyennd87

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15
Công ty cổ phần xây 

dựng công trình IPC
Cấp mới 23/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

129 GSXD
H24.17-260424-

170022

Vũ Xuân Trung
17/11/1977

35/389 Lê Lợi, Lê 

Lợi,Ngô Quyền, Hải 

Phòng

031077001963 0914183868
vxtrung.mpmu

@gmail.com

Kỹ sư Bảo đảm an 

toàn đường thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 23

Công ty Cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

và hàng hải thương 

mại

Cấp mới 28/6/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải 

130 TKKC
H24.17-260424-

170028

 Phan Thanh 

Tín 

30/12/1982

5.03 C/cư 353/30 Đinh 

Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình 

Thạnh,TP.HCM 


051082003430 0909199491

 

tin@bmbsteel.c

om.vn 

 Kỹ sư Xây dựng

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 17

Công ty Cổ phần 

phụ kiện và nhà 

thép nhất

Cấp mới 10/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm kỹ 

Thuật TP. 

HCM 

131 TKKC
H24.17-260424-

170037

 Mai Xuân 

Quang 10/10/1983

211/11 Vườn Lài, Tổ 

23,KP2, An Phú Đông, 

Q.12, HCM

 049083007804 0903871666
Quangsteelcons

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 8

Công ty Cổ phần 

phụ kiện và nhà 

thép nhất

Cấp mới 22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thành 

Đông

132 GSXD
H24.17-260424-

170048
Vũ Lê Phong 26/09/1984

Tổ 4, Vĩnh Hưng, 

Hoàng Mai, Hà Nội 033084000183 0974747323 

 

vuphong260984

@gmail.com

 Kỹ sư Kỹ thuật sơ 

sở hạ tầng (Cấp 

thoát nước)

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Hạ 

tầng SHD

Cấp mới 23/10/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

133 TKTL
H24.17-260424-

170050

 Nguyễn Thành 

Chí
29/07/1983

56 Tập Thể Máy Đèn, 

Chương Dương, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội

133083000003
 

0943290783

 

ctn783@outloo

k.com

Kỹ sư Thủy lợi - 

Công trình Thủy lợi

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Thủy 

lợi, đê điều

III HAP 20

Tổng Công ty tư vấn 

thiết kế giao thông 

vận tải - CTCP

Cấp mới 26/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

134 GSXD
H24.17-260424-

170053
Lê Tiền Quân

 20/10/1984
P2208 HH1A Linh 

Đàm, Phương Hoàng 

Liệt, TP Hà Nội

038084010712 0966188321
quan.kbis@gma

il.com

Kỹ sư Công Nghệ 

kỹ thuật điện, điện 

tử

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16
Công ty TNHH 

Doul Asia
Cấp mới 05/09/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

 ĐH Công 

Nghiệp Hà 

Nội

135 TKĐT
H24.17-260424-

170054
 Lê Ngọc Anh 13/12/1984

139B Tổ 9, Trung Liệt, 

Đống Đa, Hà Nội
001184001761 0987888618

Anh.vn12@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật bờ

biển

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường thủy nội 

địa - Hàng hải

III HAP 18

Công Ty Cổ Phần 

Tư Vấn Đầu Tư Xây 

Dựng Và Phát Triển

Công Nghệ

Cấp mới  22/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

136 GSXD
H24.17-260424-

170059
Bùi Hữu Tiệp 01/03/1989

Tổ 11, xã Thư Lâm, TP 

Hà Nội
 034089009697

 

0983731389

 

bht1389@gmail

.com

 Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Hạ 

tầng SHD

Cấp mới 09/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

 ĐH Kiến 

trúc

137 TKĐT
H24.17-260424-

170060

 Trịnh Minh 

Thức
 27/04/1989

B13-08 Chung cư 

Citisoho, Cát Lái, TP 

Thủ Đức, Hồ Chí Minh

036089015904 0941825909

trinh.minh.thuc

@haskoning.co

m

 Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng Cảng - 

Đường thủy

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường thủy nội 

địa - Hàng hải

III HAP 13
Công ty TNHH 

Haskoning Việt Nam
Cấp mới 25/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

138 ĐGXD
H24.17-260424-

170066
 Lê Văn Thiếu  04/02/1985

 KĐT 2BĐ Lê Trọng 

Tấn, An Khánh, Hoài 

Đức, Hà Nội

 044085001474 0918418328
thieulevan@gm

ail.com

Kỹ sư quản trị 

doanh nghiệp xây 

dựng giao thông - 

quản trị

doanh nghiệp

Định giá xây dựng II HAP 18

 Công ty cổ phần 

xây dựng hạ tầng 

Thanh Bình Tây 

Nguyên.

Cấp mới 05/03/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH giao 

thông vận 

tải
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mailto:thieulevan@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

139 GSXD
H24.17-260424-

170067

 Lưu Tuẩn 

Dũng
24/02/1983

TDP Yên Bình, Đình 

Xuyên, Gia Lâm, Hà 

Nội.

 001083033769 0966624283
Itd24283@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12
Công ty cổ phần 

Alumax Việt Nam
Cấp mới

 07/05/2021
Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

140 GSXD
H24.17-260424-

170068

Nguyễn Tiến 

Anh 

09/2/1995

 Quang Trung 02, Yên 

Tập, Cẩm Khê, Phú Thọ 
 025095004749

 

0377401695 

 

Nguyentienanh.

camkhe@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

công trình giao 

thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 8

Công Ty Cổ Phần 

Cao tốc Đồng Đăng-

Trà Lĩnh giai đoạn 2

Cấp mới 12/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

Thông 

Vận Tải

141 TKCĐ
H24.17-260424-

170070

Phạm Việt 

Tùng
07/02/1979

39 Trần Phú, Phước 

Vĩnh, Huế, Thừa Thiên 

Huế

 035079007465 
 

0902564009

tungpv@gmail.c

om
Kỹ sư điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 23

 Công ty Cổ phần 

Xây lắp Thương mại 

2

Cấp mới  08/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Quốc 

gia TP. 

HCM - 

ĐH Bách 

Khoa

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 23 Cấp mới

142 GSXD
H24.17-260424-

170071

 Hồ Quang 

Thâm
30/5/1980

Thôn Hồng Phú, Quỳnh 

Hồng, Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

040080016116 0936236881
hoquangtham19

80@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20
 Công ty cô phân 

xây dựng A2Z
Cấp mới 12/4/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức 

ĐH Giao 

Thông 

Vận Tải

143 GSXD
H24.17-260424-

170077

 Nguyễn Kim 

Cương
13/10/1957

 Kp1, Phước Mỹ, Phan 

Rang, Tháp Chàm, 

Ninh Thuận

 010057004519 0916275354

nguyenkimcuon

g968@gmail.co

m

 Kỹ sư đường ô

tô

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 43

Công Ty Cổ Phần 

Tư Vấn Thiết Kế 

Giao Thông Miền 

Bắc

Cấp mới 25/4/2025 Bộ Công an Việt Nam

Đào tạo 

dài hạn 

5 năm

ĐH Giao 

Thông 

Vận Tải

144 GSXD
H24.17-260424-

170082

Nguyễn Duy 

Thái
30/7/1985

Tổ 8, Áp Đông Thành, 

Thạnh Đông, An Giang
091085012047 0945674699

duythaikg@gma

il.com

 Kỹ xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10
 Công ty cổ phần 

Vinhomes
Cấp mới 13/8/2025 Bộ Công an Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

ĐH Sư 

Phạm Kỹ 

Thuật 

TP.HCM

145 GSXD
H24.17-260424-

170085
Lê Chí Thanh 17/8/1972

 An Đồng, An Dương, 

Hải Phòng
 030072011980

 

0985636921

seatech.cr@gma

il.com

  Kỹ sư Công trình 

thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 29

 Công ty CP TVTK 

và Giám định xây 

dựng Sao Việt 

Cấp mới 23/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

 ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

146 GSXD
H24.17-260424-

170088

 Nguyễn Trung 

Dũng
21/12/1983

Tổ 31, Ngọc Thụy, 

Long Biên, Hà Nội
001083006284 0903497133

trungdungacc83

@gmail.com

 Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình Xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 8
Công ty Cổ phần 

Xây dựng Hợp Lực
Cấp mới 10/04/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

147 GSXD
H24.17-260424-

170089

Lưu Trường 

Giang
24/10/1987

Trà Phương, Thuỵ 

Hương, Kiến Thuỵ, Hải 

Phòng

031087006928 0976661478
lesau10@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng- 

Xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 16

Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng thương 

mại Loan Khải

Cấp mới 31/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

 ĐH Xây 

Dựng

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 16 Cấp mới

148 GSXD
H24.17-260424-

170090

Nguyễn Chí 

Kiên
12/01/1966

Số 13, Ngõ 40 Đường 

Kim Giang, Khương 

Đình, Hà Nội

025066000265
 

0989126608

chikienjsc@gm

ail.com

 Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 38
 Công ty TNHH xây 

dựng COTO
Cấp mới 18/12/2025 Bộ Công an Việt Nam Dài Hạn

 ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

149 GSXD
H24.17-260424-

170091

Nguyễn Đức 

Chung
10/03/1996

Thôn Đồng Hội, Hồng 

Phong, Ninh Giang, 

Hải Dương

030096015867 0986396735
Chungbeooo113

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình Giao 

thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 07

Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng thương 

mại Loan Khải

Cấp mới 22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

150 KSĐH
H24.17-260424-

170093
Hồ Nhân 20/12/1985

Tổ 36, An Khê, Đà 

Nẵng
046085018468 0911070409

vns.jsc.vn@gma

il.com

Kỹ sư Quản lý đất 

đai
Khảo sát Địa hình I HAP 16

Công ty cổ phần đo 

đạc xây dựng và 

thiết bị Phúc Gia

Cấp mới 01/12/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Nông 

lâm Huế

151 GSXD
H24.17-260424-

170094

Đỗ Quang 

Khanh
27/04/1997

27/258 Đà Nẵng, Cầu 

Tre, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

031097015299 0902073397
doquangkhanh1

997@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 06

Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng thương 

mại Loan Khải

Cấp mới 09/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

152 GSXD
H24.17-260424-

170095
Phạm Văn Hiếu 21/05/1985

Tầng 2, Nhà B KTT 

LHTP, ngõ 5, Quang 

Trung, Hà Đông, Hà 

Nội

036085002097 0973576986
hieuhieupham8

5@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty cổ phần tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng CCIC Hà Nội

Cấp mới 10/3/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng 

153 GSXD
H24.17-260424-

170097
Đỗ Minh 22/06/1980

28 Hàng Đậu, Đồng 

Xuân, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội

001080001474 0915026030
Dominheng@g

mail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 21

Công ty cổ phần 

Texo tư vấn và đầu 

tư

Cấp mới 13/6/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng 

154 GSXD
H24.17-260424-

170098

Cao Thành 

Luân
18/02/1997

Thôn Ngọc Liễn, Đại 

Hà, Kiến Thuỵ, Hải 

Phòng

031097000407 0933161697
caothanhluan18

02@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 06

Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng thương 

mại Loan Khải

Cấp mới 07/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

155 GSLĐ
H24.17-260424-

170099
Trần Tiến Đạt 18/07/2001

Thôn Đại Nại, Ngô 

Quyền, Tiên Lữ, Hưng 

Yên

033201002604 0385636836
Dat18072001@

gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật cơ điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 2
Công ty cổ phần 

Vinhomes
Cấp mới 12/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật 

Hưng Yên
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mailto:nguyenkimcuong968@gmail.com
mailto:nguyenkimcuong968@gmail.com
mailto:nguyenkimcuong968@gmail.com
mailto:duythaikg@gmail.com
mailto:duythaikg@gmail.com
mailto:seatech.cr@gmail.com
mailto:seatech.cr@gmail.com
mailto:trungdungacc83@gmail.com
mailto:trungdungacc83@gmail.com
mailto:lesau10@gmail.com
mailto:lesau10@gmail.com
mailto:chikienjsc@gmail.com
mailto:chikienjsc@gmail.com
mailto:Chungbeooo113@gmail.com
mailto:Chungbeooo113@gmail.com
mailto:vns.jsc.vn@gmail.com
mailto:vns.jsc.vn@gmail.com
mailto:doquangkhanh1997@gmail.com
mailto:doquangkhanh1997@gmail.com
mailto:hieuhieupham85@gmail.com
mailto:hieuhieupham85@gmail.com
mailto:Dominheng@gmail.com
mailto:Dominheng@gmail.com
mailto:caothanhluan1802@gmail.com
mailto:caothanhluan1802@gmail.com
mailto:Dat18072001@gmail.com
mailto:Dat18072001@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

156 GSLĐ
H24.17-260425-

170001

Phạm Quốc 

Tuấn
23/07/1984

269/84 Phan Huy Ích, 

phường An Hội Tây, 

TP Hồ Chí Minh

079084004733 0987650239
pqtuan1984@g

mail.com

Kỹ sư điện công 

nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 18

Công ty TNHH 

Bủeau Veritas Việt 

Nam

Cấp mới 08/8/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghệ TP. 

HCM

157 GSXD
H24.17-260425-

170002

Lê Trung 

Thành
10/11/1979

Ngõ 24 ngõ 145 Vĩnh 

Tuy, Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

001079000943 0983090946
thanhlt1979@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Tổng Công ty phát 

triển đô thị Kinh 

Bắc - CTCP

Cấp mới 21/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng 

158 TKCĐ
H24.17-260425-

170005

Nguyễn Văn 

Hóa
27/04/1984

Toà nhà V3 Ct9, 

KĐTM Văn Phú, Phú 

La, Hà Đông, Hà Nội

040084001471 0985738356
Vanhoa37@gm

ail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 16

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng điện, 

dân dụng và công 

nghiệp Thái Bình 

Dương

Cấp mới 15/04/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội

159 GSXD
H24.17-260425-

170007

Phạm Văn 

Hoàng
03/11/1995

Thôn 9, Xuân Hoà, 

Bạch Đằng, Tiên Lãng, 

Hải Phòng

031095008162 0392771002
vanhoang03119

5

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 08

Công ty cổ phần sản 

xuất thương mại 

dịch vụ xây dựng 

Đức Tín

Cấp mới 15/5/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

160 GSXD
H24.17-260425-

170013
Lê Tiến Trung 10/01/1987

Tổ dân phố Phú Thọ 3, 

phường Đông Ninh 

Hoà, tỉnh Khánh Hoà

087087013592 0901296001
trung.xdcn@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Công ty cổ phần tư 

vấn kiến trúc đô thị 

Hà Nội

Cấp mới 18/03/2026 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa, ĐH 

Quốc gia 

TP. HCM

161 GSXD
H24.17-260425-

170021
Nguyễn Văn Sự 19/03/1984

Thôn Mạn Đê, xã Trần 

Phú, thành phố Hải 

Phòng

030084026866 0988019266
vansu1903@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 16

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng đô thị 

Hải Phòng

Cấp mới 09/01/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP 16 Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
II HAP 16 Cấp mới

162 KSĐC
H24.17-260425-

170023
Lâm Văn Thiết 10/06/1990

Xóm 9 Đồng Hướng, 

Kim Sơn, Ninh Bình
037090011327 0989298952

lamvanthiet90@

gmail.com
Kỹ sư địa chất

Khảo sát Địa chất 

công trình
I HAP 13

Công ty cổ phần đầu 

tư điện và xây dựng 

công trình

Cấp mới 13/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Khoa 

học - ĐH 

Huế

163 GSLĐ
H24.17-260425-

170029

Nguyễn Văn 

Sang
02/04/1989

Thôn Cái Dương, Tống 

Phan, Phù Cừ, Hưng 

Yên

033089003791 0379913123
Sanghytransvina

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hoá

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 13

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và 

thương mại Anh Vũ

Cấp mới 10/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

địa chất

164 TKKC
H24.17-260427-

170006

Phạm Văn 

Hùng
24/03/1999

Tân Việt, Thanh Hà, 

Hải Dương
030099003243 0904307361

Pvhung243@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

III HAP 04

Công ty cổ phần 

Greengrow Việt 

Nam

Cấp mới 03/9/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng 

165 GSXD
H24.17-260427-

170009

Phạm Trung 

Hiếu
09/02/1992

Xóm Chung, Yên Tử, 

Yên Mô, Ninh Bình
037092002792 0966991444

johnnytrunghieu

@gmail.com

Cao đẳng Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 12

Công ty cổ phần tư 

vấn công nghệ, thiết 

bị và Kiểm định xây 

dựng - CONINCO

Cấp mới 09/8/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Cao đẳng 

xây dựng 

số 1

166 ĐGXD
H24.17-260427-

170010
Vũ Đức Anh 01/07/1993

Số 37B/116 NgBL 

Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng

031093021946 0347715924
vuanhcdb@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Định giá xây dựng II HAP 07
Công ty TNHH xăng 

dầu Mỹ Đức
Cấp mới 13/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

167 GSXD
H24.17-260428-

170013

Nguyễn Văn 

Hoàng
29/04/1979

Xóm 1, Nam Lĩnh, 

Nam Đàn, Nghệ An
040079010442 0913018357

hoangna79@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 21

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế cầu lớn - 

 hầm

Cấp mới 12/6/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

168 ĐGXD
H24.17-260428-

170023

Nguyễn Hữu 

Chất
16/04/1991

TDP TT Quốc Oai, 

Quốc Oai, Hà Nội
001091010360 0968662229

huuchat.ktxd@g

mail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng I HAP 11

Công ty cổ phần 

phát triển đầu tư xây 

dựng Việt Nam

Cấp mới 22/05/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng 

169 GSXD
H24.17-260428-

170024

Nguyễn Văn 

Linh
07/10/1988

Xóm 7, Nghĩa Phú, 

Nghĩa Hưng, Nam Định
036088002639 0984677364

Ljnhnd88@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty cổ phần 

TVTK công trình 

Hải Phòng

Cấp mới 14/11/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

170 GSXD
H24.17-260428-

170037
Bùi Ánh Ngọc 20/02/1990

1/10/11 đường 53 Hiệp 

Bình Chánh, TP Phủ 

Đức, HCM

052090022416 0932097257
buianhngoc90@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

Công ty cổ phần giải 

pháp thiết kế & xây 

dựng công trình 

xanh

Cấp mới 12/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa - ĐH 

Quốc Gia 

TP. HCM

171 GSXD
H24.17-260428-

170046

Nguyễn Văn 

Hiếu
04/11/1975

Tổ dân phố 2 Phố 

Châu, Hương Sơn, Hà 

Tĩnh

042075004702 0914316104
hiếu041175@g

mail.com
Kỹ sư thuỷ lợi

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 24
Công ty cổ phần 

kiến trúc Đông Á
Cấp mới 7/3/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

Lợi

172 TKM
H24.17-260428-

170049

Phạm Ngọc 

Tuân
12/05/1983

Mễ Nội, phường Phủ 

Lý, tỉnh Ninh Bình
035083001409 0985732888

phamtuanktb46

@gmail.com
Kỹ sư khai thác mỏ

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Khai 

thác mỏ

I HAP 8
Công ty TNHH 

Trường Xuân Tiến
Cấp mới 24/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

địa chất

mailto:pqtuan1984@gmail.com
mailto:pqtuan1984@gmail.com
mailto:trung.xdcn@gmail.com
mailto:trung.xdcn@gmail.com
mailto:Pvhung243@gmail.com
mailto:Pvhung243@gmail.com
mailto:hoangna79@gmail.com
mailto:hoangna79@gmail.com
mailto:Ljnhnd88@gmail.com
mailto:Ljnhnd88@gmail.com
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đăng 

ký
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tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

173 GSLĐ
H24.17-260428-

170053

Nguyễn Hữu 

Đại
23/08/1999

Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh
042099012307 0973696529

nguyenhuudai.h

avc@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật nhiệt

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 5

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và 

thương mại Anh Vũ

Cấp mới 14/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghiệp Hà 

Nội

174 GSLĐ
H24.17-260428-

170057

Nguyễn Hồng 

Thắng
15/07/1989

Xóm Hưng lập, Yên 

Thành, Nghệ An
040089010142 0914829628

nguyenhongthan

g1989@gmail.c

om

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 14

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và 

thương mại Anh Vũ

Cấp mới 20/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

175 GSXD
H24.17-260428-

170075

Nguyễn Chí 

Thiện
17/05/1976

Thôn Bạch Nao, Thanh 

Văn, Thanh Oai, Hà Nội
001076017008 0965051888

vanhoang03119

5@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 25
Công ty cổ phần 

kiến trúc Đông Á
Cấp mới 22/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội 

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 25 Cấp mới

176 GSXD
H24.17-260428-

170079

Nguyễn Duy 

Huân
15/11/1990

Xóm Đông, Kim Nỗ, 

Đông Anh, Hà Nội
001090036876 0966851889

huannguyenduy.

cdc@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư và thiết 

kế xây dựng Việt 

Nam (CDC)

Cấp mới 10/03/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

177 GSXD
H24.17-260429-

170006

Hoàng Quốc 

Vương
02/03/1984

Thôn Lương Đa Trầm 

Lộng, Ứng Hoà, Hà Nội
001084025881 0909522978

hoangvuong849

2@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty TNHH thiết 

kế xây dựng trang 

trí nội thất Lưu Gia

Cấp mới 18/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

178 GSXD
H24.17-260429-

170008
Đỗ Văn Tuyền 21/01/1993

Thôn Tường Vu, Cộng 

Hoà, Kim Thành, Hải 

Dương

030093003372 0986762983
tuyendohd34@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế và giám 

định Sao Việt

Cấp mới 06/9/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

179 GSXD
H24.17-260429-

170011

Nguyễn Hồng 

Trường
18/10/1990

Tiểu khu 2, thị trấn 

Lương Sơn, Lương 

Sơn, Hoà Bình

017090010286 0977244093
truongnh@vilai

viet.com.vn

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11
Công ty cổ phần xây 

dựng Vilai Việt
Cấp mới 25/6/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

180 GSXD
H24.17-260429-

170014

Đào Ngọc 

Khánh
18/06/1974

Thôn 13 Nghĩa Trụ, 

Văn Giang, Hưng Yên
033074004370 0977809277

ngockhanh1806

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 23

Công ty TNHH xây 

dựng và thiết kế Tín 

Thành

Cấp mới 14/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

181 GSXD
H24.17-260429-

170015

Phạm Thế 

Dương
18/07/1992

V3, The terra - An 

Hưng, khu đô thị An 

Hưng, La Khê, Hà Đông

040092012909 0963668892
phamtheduong.

hau@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11
Công ty cổ phần xây 

dựng Vilai Việt
Cấp mới 6/11/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

182 GSXD
H24.17-260429-

170017
Lê Triệu Vỹ 26/04/1987

Khu phố Liên Trì 3, 

phường Bình Kiến, tỉnh 

Đắk Lắk

054087005738 0905756067
letrieuvyvn@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty Cp tập đoàn 

đầu tư Nắng Ban 

Mai

Cấp mới 09/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Bách 

Khoa - ĐH 

Đà Nẵng

183 GSXD
H24.17-260429-

170019
Bùi Tấn Dũng 28/03/1981

Ct4 Kđt Văn Khê, La 

Khê, Hà Đông, Hà Nội
037081000009 0983580858

btdung@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 22
Công ty cổ phần xây 

dựng Vilai Việt
Cấp mới 29/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

184 GSXD
H24.17-260429-

170021

Phạm Triều 

Dương
20/12/1981

Căn hộ 08.17 tầng 9 lầu 

8 tháp C Tòa nhà chung 

cư B6, số 6 đường D1 

khu phố 27, Phường 

Long Bình, Tp.HCM

022081006073 0982201281
phamtrieuduong

@gmail.com

  Kỹ sư Công trình 

thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 22

Công ty Cp tập đoàn 

đầu tư Nắng Ban 

Mai

Cấp mới 27/4/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

185 GSXD
H24.17-260429-

170023
Đỗ Nhật Chiêu 01/01/1968

Thôn Xuân Lôi, Đình 

Dù, Văn Lâm, Hưng 

Yên

033068000769 0985909695
thuanlee88@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 22

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng công 

trình Việt Nam

Cấp mới 22/11/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

186 GSXD
H24.17-260429-

170024

Châu Xuân 

Hướng
01/10/1993

Thôn Vĩnh Phú, xã Phú 

Hoà 1, tỉnh Đắk Lắk
054093013245 0349765161

chauxuanhuong

py@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Công ty Cp tập đoàn 

đầu tư Nắng Ban 

Mai

Cấp mới 16/9/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

187 GSXD
H24.17-260429-

170025
Đoàn Văn Tiến 11/11/1975

Số 33E, Khóm 2, 

phường 9, TP Vĩnh 

Long, Vĩnh Long

030075014470 0903101203
quyettien2010@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế xây 

dựng CTGT Miền 

Bắc

Cấp mới 10/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

188 GSXD
H24.17-260429-

170026
Phan Ngọc Ẩn 22/12/1979

Thôn Nho Lâm, xã Phú 

Hoà 2, tỉnh Đắk Lắk
054079009507 0935178056

phanan79.py@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông (xây 

dựng cầu đường)

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Công ty Cp tập đoàn 

đầu tư Nắng Ban 

Mai

Cấp mới 28/6/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP. 

HCM

mailto:vanhoang031195@gmail.com
mailto:vanhoang031195@gmail.com
mailto:tuyendohd34@gmail.com
mailto:tuyendohd34@gmail.com
mailto:truongnh@vilaiviet.com.vn
mailto:truongnh@vilaiviet.com.vn
mailto:ngockhanh1806@gmail.com
mailto:ngockhanh1806@gmail.com
mailto:letrieuvyvn@gmail.com
mailto:letrieuvyvn@gmail.com
mailto:phamtrieuduong@gmail.com
mailto:phamtrieuduong@gmail.com
mailto:chauxuanhuongpy@gmail.com
mailto:chauxuanhuongpy@gmail.com
mailto:quyettien2010@gmail.com
mailto:quyettien2010@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

189 TKĐT
H24.17-260429-

170027

Nguyễn Văn 

Thiện
02/01/1996

Tổ 3 Khu Đường 

Thuyết, phường Lê 

Chân, TP Hải Phòng

031096002742 0783809775

nguyenvanthien

9xhp@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình biển - 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình thuỷ

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường thủy nội 

địa - Hàng hải

III HAP 06

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư công 

trình hàng hải Việt 

Nam

Cấp mới 05/01/2026 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 06 Cấp mới

190 TKĐT
H24.17-260429-

170028
Phan Văn Phúc 14/6/1993

3/146 Phương Lưu, 

phường Đông Hải, TP 

Hải Phòng

034093005141 0389698135
phuc.mcic@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình biển - 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình thuỷ

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường thủy nội 

địa - Hàng hải

III HAP 07

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư công 

trình hàng hải Việt 

Nam

Cấp mới 25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 07 Cấp mới

191 KSĐH
H24.17-260429-

170030

Nguyễn Hải 

Thông
02/08/1986

Tổ 3, phường Dương 

Kinh, TP Hải Phòng
031086002759 0866013894

nguyenhaithong

2020@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển -  

Kỹ thuật xây dựng 

công trình thuỷ

Khảo sát Địa hình II HAP 07

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư công 

trình hàng hải Việt 

Nam

Cấp mới 25/05/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

192 KSĐH
H24.17-260429-

170031
Phạm Văn Hậu 24/04/1992

Số 6a8/91/24 Đông 

Trung Hành, phường 

Hải An, TP Hải Phòng

022092001481 0356328301

phamhau24041

992vimaru@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển - 

Kỹ thuật An toàn 

hàng hải

Khảo sát Địa hình II HAP 07

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư công 

trình hàng hải Việt 

Nam

Cấp mới 06/01/2026 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

193 GSXD
H24.17-260429-

170034
Trần Vinh Lộc 25/07/1980

Tổ 27 Khuê Mỹ, 

phường Ngũ Hành Sơn, 

Tp Đà Nẵng

045080000216 0905757673
vinhlocqt@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14
Công ty Cổ phần 

Coninco Thăng Long
Cấp mới 16/3/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Đà 

Nẵng

194 GSXD
H24.17-260429-

170035

Trần Văn 

Cường
01/01/1973

Khu phố Qui Hậu, 

phường Tuy Hoà, tỉnh 

Đắk Lắk

054073011109 0905180039
cuongksav@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 25

Công ty Cp tập đoàn 

đầu tư Nắng Ban 

Mai

Cấp mới 20/3/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

195 GSXD
H24.17-260429-

170036

Nguyễn Thiết 

Dũng
02/11/1983

Thôn Tiểu Nhan, Vạn 

Ninh, Gia Bình, Bắc 

Ninh

027083012159 0978019598
thietdung83@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 13

Công ty TNHH tư 

vấn kiến trúc và xây 

dựng G9

Cấp mới 05/06/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH kỹ 

thuật công 

nghiệp - 

ĐH Thái 

Nguyên

196 GSLĐ
H24.17-260429-

170038
Chu Hoàng Sơn 05/08/1995

Xóm 8 Diễn Trường, 

Diễn Châu, Nghệ An
040095034167 0987432546

chuhoangson95

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điều khiển 

và tự động hoá

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 9

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và 

thương mại Anh Vũ

Cấp mới 15/5/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật Vinh

197 GSXD
H24.17-260429-

170043

Nguyễn Đăng 

Khoa
25/11/1985

Số 8/455/1 Hà Huy 

Tập, Phù Đổng, Hà Nội
001085028615 0986236879

kts.khoanguyen

hn@gmail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty TNHH 

Hanmi Global Việt 

Nam

Cấp mới 16/09/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Viện ĐH 

Mở Hà Nội

198 GSXD
H24.17-260429-

170048

Nguyễn Đồng 

Đạt
26/05/1994

Ngách 331/4 Bát Khối, 

tổ 24 phường Long 

Biên, Hà Nội

030094006283 0982876823
dongdat57xd4

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 9

Công ty TNHH 

Hanmi Global Việt 

Nam

Cấp mới 22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

199 QLDA
H24.17-260429-

170050

Hoàng Công 

Xuân
08/02/1991

Xóm 5 Bắc Thành, Yên 

Thành, Nghệ An
040091040569 0976540989

xuan.hoang@na

mlongvn.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 10

Công ty TNHH 

MTV đầu tư xây 

dựng phát triển Nam 

Khang

Cấp mới 23/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

200 GSLĐ
H24.17-260429-

170051
Hà Minh Sơn 14/02/1986

Thôn Di Lang, Sơn Hà, 

Quảng Ngãi
017086001194 0919248468

minhsonndl@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ 

Nhiệt - Điện lạnh

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 17
Công ty cổ phần BT 

International
Cấp mới 23/6/2026 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa - ĐH 

Đà Nẵng

201 GSLĐ
H24.17-260429-

170052

Nguyễn Công 

Quý
28/06/1989

Trung Thôn, Đông Hội, 

Đông Anh, Hà Nội
034089007133 0396310267

quytoet@gmail.

com

Kỹ sư Kỹ thuật hoá 

học - Máy và thiết 

bị hoá chất - dầu 

khí

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 14

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và 

thương mại Anh Vũ

Cấp mới 10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội

202 TKCTN
H24.17-260429-

170053
Trịnh Thị Bình 07/09/1992

Xóm 4, phường Phủ 

Lý, tỉnh Ninh Bình
038192004582 0965056793

binh7992@gma

il.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật môi trường

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Cấp 

nước - thoát nước

III HAP 06

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng thương 

mại và thiết bị Việt 

Nam

Cấp mới 24/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

mailto:nguyenvanthien9xhp@gmail.com
mailto:nguyenvanthien9xhp@gmail.com
mailto:nguyenvanthien9xhp@gmail.com
mailto:binh7992@gmail.com
mailto:binh7992@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

203 GSLĐ
H24.17-260429-

170054
Trần Quý Hùng 05/11/1988

Thôn Lại Nguyễn, 

Trung Kênh, Lương 

Tài, Bắc Ninh

027088008513 0912523134
hungtq@hopluc

mep.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 13

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và 

thương mại Anh Vũ

Cấp mới 10/5/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Chính 

quy - 

liên 

thông

ĐH Điện 

lực

204 QLDA
H24.17-260429-

170057
Võ Văn Dũng 05/03/1982

Thôn 3, Quỳnh Hoa, 

Quỳnh Lưu, Nghệ An.
040082011952 0942777678

dungcipc5@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 15

Công ty Cổ phần 

Xây dựng Vinhomes
Cấp mới 17/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức ĐH Vinh

205 TKCĐ
H24.17-260429-

170058

Hoàng Thị 

Nhung
25/12/1990

Xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh 

Binh
035190006941 0356241183

vietnam6868.jsc

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 10

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng thương 

mại và thiết bị Việt 

Nam

Cấp mới 10/01/2026

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

206 ĐGXD
H24.17-260429-

170061
Đặng Đình Sinh 16/04/1980

Khu12, phường Hải 

Dương, thành phố Hải 

Phòng

030080020444 0912194264
sinhhd1980@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Định giá xây dựng II HAP 17

Công ty Cổ phần Tư 

vấn ĐTXD và TM 

An Thịnh Phát

Cấp mới 16/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

207 GSXD
H24.17-260429-

170064

Lương Văn 

Kiên
10/10/1988

2401 Ct5 Tân Triều, 

Thanh Trì, Hà Nội
034088009837 0912953686

luongkien.thanh

ha@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14
Công ty Cổ phần 

TACICO
Cấp mới 25/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

208 GSLĐ
H24.17-260429-

170066
Hà Văn Đức 28/07/1998

Thị trấn Diêm Điền, 

Thái Thụy, Thái Bình
034098015276 0985047828

dongminhhieu2

199@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật cơ 

khí

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 4

Công ty Cổ phần Tư 

vấn công nghệ, thiết 

bị và Kiểm định xây 

dựng - CONINCO.

Cấp mới 11/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

209 KSĐH
H24.17-260429-

170067

Nguyễn Xuân 

Việt
02/05/1987

Yên Ngưu, Tam Hiệp, 

Thanh Trì, Hà Nội.
036087007645 0978828392

xviet87@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật 

Trắc địa; Kỹ sư 

kỹthuật xây dựng,

Khảo sát Địa hình I HAP 13

Công ty  TNHH 

Hanmi Global Việt 

Nam

Cấp mới 13/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH mỏ 

Địa chất - 

ĐH Thành 

Đông

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 13 Cấp mới

210 TKCĐ
H24.17-260429-

170068

Phạm Hồng 

Quang
02/06/1982

Số 34, Đường Nguyễn 

Sỹ Quế, Khối Xuân 

Bắc, Phường Trường 

Vinh, Tỉnh Nghệ An

040082014636 0912784157

Phamhongquan

g1982@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - Hệ thống 

điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 13

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư và xây 

dựng điện Thành 

Nam

Cấp mới 13/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội 

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

II HAP 13 Cấp mới

211 GSXD
H24.17-260429-

170069
Lê Bá Đạt 07/01/1993

Thôn Tiền, Võ Ninh, 

Quảng Ninh, Quảng 

Bình

045093000047 0822827221
lebadat93@gma

il.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 9

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng số 1 

Thăng Long

Cấp mới 20/02/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

212 GSXD
H24.17-260429-

170072
Trần Hoàn 17/04/1986

Đội 1, thôn đoàn Phú, 

Nguyễn Lương Bằng, 

Hải Phòng

030086001509 0932384866
tranhoan006@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17
Công ty cổ phần 

Vinhomes
Cấp mới 25/03/2026 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

phòng

213 GSXD
H24.17-260429-

170074
Lê Phước Mãn 24/08/1997

Song Mỹ Thị trấn Ái 

Nghĩa, Đại Lộc, Quảng 

Nam

049097010063 0364718223
phuocman2408

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 6

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng số 1 

Thăng Long

Cấp mới 31/8/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Đà 

Nẵng

214 GSXD
H24.17-260429-

170076
Lê Bá Hà 09/01/1975

SN8/10 thôn 2 ,xã kim 

tân, tỉnh thành hoá.
038075008293 0976604576

thanhvinh2105

@gmail.com

Kỹ sư Công trình 

thuỷ lợi

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Công ty Cổ phần Tư 

vấn và Xây dựng 

Constech Việt Nam 

Cấp mới 28/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Thủy 

Lợi

215 GSXD
H24.17-260429-

170077
Lê Văn Hùng 11/11/1989

Tổ 8, Khu Phố 11 Phú 

Thủy, Lâm Đồng
060089001271 0975133430

Khoaimo.89@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 11

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng số 1 

Thăng Long

Cấp mới 08/10/2025 Bộ Công an Việt Nam Tại chức

 ĐH Kiến 

trúc TP. 

HCM

216 GSLĐ
H24.17-260429-

170078
Trần Tuấn Anh 28/07/1990

Tdp Tân Xuân 3, Xuân 

Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội.

001090029210 0966758802

trantuananh287

1990@gmail.co

m

Kỹ sư hệ thống 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 10

Công ty cổ phần đầu 

tư điện và xây dựng 

công trình

Cấp mới 10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

 ĐH điện 

lực

217 GSXD
H24.17-260429-

170079
Vũ Huy Tĩnh 06/09/1986

Thôn Đìa Bình Dương, 

Gia Bình, Bắc Ninh.
027086007830 0978966087

huytinhds52@g

mail.com

 Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 9

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng số 1 

Thăng Long

Cấp mới 15/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

TKĐB

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

III HAP 09 Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP 09 Cấp mới

KSĐH Khảo sát Địa hình III HAP 09 Cấp mới

mailto:hungtq@hoplucmep.com
mailto:hungtq@hoplucmep.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 
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218 TKKC
H24.17-260429-

170080

Nguyễn Thành 

Nam
13/01/1975

Thôn 17 Sóc Sơn, Hà 

Nội
001075001118 0933131575

namovi2012@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 24

Công ty cổ phần đầu 

tư điện và xây dựng 

công trình

Cấp mới 21/01/2026 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

219 GSXD
H24.17-260504-

170009
Đinh Văn Luân 10/11/1989

Thôn La Tiến, Nguyên 

Hòa, Phù Cừ, Hưng Yên
033089000747 0989857237

thanhluan89hy

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật nhiệt – 

lạnh

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 13

Công ty cổ phần tư 

vấn quản lý dự án 

Việt Nam

Cấp mới 15/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Nha 

Trang

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 13 Cấp mới

220 GSXD
H24.17-260504-

170010
Trần Văn Phú 05/06/1987

Thanh Lâm, An Thịnh, 

Lương Tài, Bắc Ninh
027087002038 0977810977

hunggiathinhco

ns@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 12

Công Ty TNHH Tư 

vấn và Xây dựng 

Hưng Thịnh Thanh 

Hóa

Cấp mới 05/02/2025

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ TP. 

HCM

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 12 Cấp mới

221 GSLĐ
H24.17-260504-

170013
Vũ Thanh Tuấn 06/12/1983

Tổ 8 Yên Nghĩa, Hà 

Đông, Hà Nội
036083012474 0888363222

tuanvtcdcme@g

mail.com

Kỹ sư Điện công 

nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 19

Công ty Cổ phần Tư 

vấn và Cung ứng 

Dịch vụ Xây dựng 

E.P.C

Cấp mới 22/11/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghệ TP. 

HCM

TKCĐ

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 19 Cấp mới

222 GSXD
H24.17-260504-

170022

Nguyễn Văn 

Thức
01/10/1987

Thôn Tượng Cước, Xã 

Xuân Trúc, Tỉnh Hưng 

Yên

033087006210 0974885911
thucnguyen110

2@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

vật liệu xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Công ty cổ phần 

giám sát xây dựng 

và thiết bị Delta

Cấp mới 29/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

223 GSLĐ
H24.17-260504-

170032
Lê Đắc Dũng 12/08/1978

401A E7, Thanh Xuân 

Bắc, Thanh Xuân, Hà 

Nội

038078026930 0982606258
dacdungtve@g

mail.com

Cử nhân Cao đẳng 

Kỹ thuật điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 26

CÔNG TY TNHH 

KỸ THUẬT 

TAIKISHA VIỆT 

NAM

Cấp mới 08/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Cao đẳng 

sư phạm 

kỹ thuật I

224 GSXD
H24.17-260504-

170065

Nguyễn Văn 

Minh
05/05/1976

Thôn An Ngoại, Tiên 

Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam
026076008471 0907175705

tuvangiamsatvl

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế xây 

dựng công trình 

giao thông Miền Bắc

Cấp mới 08/02/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

225 GSXD
H24.17-260504-

170075

Nguyễn Văn 

Quân
09/10/1970

05 Lê Phụng Hiểu, Ba 

Đình, Tp Thanh Hóa, 

Thanh Hóa

042070000141 0855505006
hongquantvgs19

70@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 26

Công ty Cổ phần Tư 

vấn thiết kế xây 

dựng công trình 

giao thông Miền Bắc

Cấp mới 29/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

226 GSXD
H24.17-260504-

170084
Vũ Công Định 01/05/1973

Thôn 4, xã Ninh Giang, 

thành phố Hải Phòng
030073007111 0983587789

dinhhado73@g

mail.com

Cử nhân Cao đẳng 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 27

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng 

và công nghiệp Hải 

Phòng

Cấp mới 15/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Trung học 

Xây dựng 

công trình 

đô thị

227 GSXD
H24.17-260504-

170085

Nguyễn Hữu 

Đăng
11/09/1996

Thôn 6, Xã Thanh Hà, 

Thành phố Hải Phòng
030096016206 0834386686

nguyenhuudang

110996@gmail.

com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 7

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng 

và công nghiệp Hải 

Phòng

Cấp mới 30/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lâm 

nghiệp

228 GSXD
H24.17-260504-

170087
Lê Đình Định 06/05/1975

Bái Ân 1, xã Định Hòa, 

tỉnh Thanh Hóa
038075021911 0987879679

lengocdinh1974

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 27
Công ty TNHH 

Ngọc Minh Đạt
Cấp mới 10/2/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông Vận 

tải

229 GSXD
H24.17-260504-

170092
Lê Xuân Hào 1/26/1978

căn hộ M.0603 Dự án 

384 Lê Thánh Tông, 

Phường Ngô Quyền, TP 

Hải Phòng

031078000916 0963236587
lexuanhao@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 12

Công ty Cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Đại Phong

Cấp mới 2/7/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

230 GSXD
H24.17-260504-

170093

Hoàng Lường 

Trung
11/27/1989

Thôn Kỳ Khôi, Quảng 

Khê, Quảng Xương, 

Thanh Hóa

038089010169 0901369594
luongtrung2711

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10
Công Ty Artelia 

Việt Nam
Cấp mới 9/26/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP. 

HCM
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231 ĐGXD
H24.17-260504-

170097

Trương Vũ 

Thoan
08/03/1987

Phúc Tân, xã Gia Lộc, 

Thành phố Hải Phòng
030087008697 0961258387

eng.tvthoan87@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Định giá xây dựng II HAP 15

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình Dân dụng 

và Công nghiệp Hải 

Phòng

Cấp mới 20/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH 

Phương 

Đông

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

II HAP 15 Cấp mới

232 GSLĐ
H24.17-260504-

170101
Vũ Đình Hùng 26/01/1978

Tổ 7 Ngô Quyền, thành 

phố Bắc Giang, Bắc 

Giang

024078003581 0915035222
vudinhhungtks

@gmail.com

Kỹ sư Điện khí 

hoá- Cung cấp điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 24

CÔNG TY TNHH 

KỸ THUẬT 

TAIKISHA VIỆT 

NAM

Cấp mới 18/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghiệp

233 GSXD
H24.17-260504-

170103
Đỗ Ngọc Giáp 10/08/1988

TDP Đẩu Sơn 2, 

phường Phù Liễn, 

thành phố Hải Phòng

031088005241 0916648558
dongocgiapnuce

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Thủy lợi - Thủy 

điện

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 15

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng 

và công nghiệp Hải 

Phòng

Cấp mới 28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

234 GSXD
H24.17-260504-

170108

Vương Văn 

Dậu
19/05/1983

Thôn Quang Tiến, Thọ 

Vinh, Kim Động, Hưng 

Yên

033083013609 0936311414
vuongdaueng20

10@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 16

Công ty CP đầu tư 

xây dựng và dịch vụ 

thương mại H2T

Cấp mới 07/9/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
 ĐH Hải 

Phòng

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 16 Cấp mới

235 GSXD
H24.17-260504-

170111

Hoàng Xuân 

Dũng
27/07/1966

Số 26 TT Công An, Tổ 

T1, Cát Bi, Hải An, Hải 

Phòng

031066001226 0906288534
hoangdung2776

6@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 22

Công ty CP đầu tư 

xây dựng và dịch vụ 

thương mại H2T

Cấp mới 09/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Hải 

Phòng

236 GSXD
H24.17-260504-

170112
Bùi Trọng Anh 30/12/1990

Tổ 42, Định Công, 

Hoàng Mai, Hà Nội
001090008595 0962274999

buitronganh90

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 13

Công ty cổ phần tư 

vấn quản lý dụ án 

xây dựng Cmaxx

Cấp mới 10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

237 QLDA
H24.17-260504-

170113

Nguyễn Đình 

Dực   
08/08/1976

Số 18/10/109 An 

Dương, An Dương, Lê 

Chân, Hải Phòng

031076021637 0983623376
Ndd1976@gmai

l.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 26

Công ty CP đầu tư 

xây dựng và dịch vụ 

thương mại H2T 

Cấp mới 10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

238 GSXD
H24.17-260504-

170114

Nguyễn Văn 

Toan
03/02/1978

Khu 4, Phú Thứ, Thị xã 

Kinh Môn, Hải Dương
030078004479 0904588679

Toannv679@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty CP đầu tư 

xây dựng và dịch vụ 

thương mại H2T

Cấp mới 22/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

239 GSXD
H24.17-260504-

170118

Nguyễn Đức 

Đồng
25/10/1991

Quế Lĩnh, Thượng 

Quận, Kinh Môn, Hải 

Dương

030091000886 0829845333
xaydung228@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 12

 Công ty Cổ phần tư 

vấn đầu tư và xây 

lắp Bình Minh

Cấp mới 11/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

240 GSXD
H24.17-260504-

170119

Nguyễn Công 

Khanh
12/12/1989

Thôn Phổ, Quất Lưu, 

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
036089011447 0975618934

nguyen.cgkhanh

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Công ty cổ phần 

Texo Tư vấn và Đầu 

tư

Cấp mới 07/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

241 GSXD
H24.17-260504-

170122
Vũ Văn Nam 10/07/1988

Xóm 2, Vĩnh Phong, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng
031088010231 0981780926

Namhcmcc2018

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Công ty cổ phần tư 

vấn quản lý dụ án 

xây dựng Cmaxx

Cấp mới 10/01/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

242 GSXD
H24.17-260504-

170123

Khúc Duy 

Nghĩa
06/01/1981

Số 15/19/149 Phủ 

Thượng Đoạn, Đông 

Hải 1, Hải An, Hải 

Phòng

031081001645 0971483272
Khucnghia@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty cổ phần tư 

vấn quản lý dụ án 

xây dựng Cmaxx

Cấp mới 12/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Hải 

Phòng

243 GSLĐ
H24.17-260504-

170124

Hoàng Nam 

Hùng
18/07/1978

2A1 Tân Mai, phường 

Tương Mai, TP Hà Nội 
001078000095 0989961122

namhungtm@g

mail.com

Kỹ sư điều khiển 

tự động

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 25

Công ty TNHH 

MTV xây dựng Kỷ 

Nguyên

Cấp mới 10/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội 

244 GSLĐ
H24.17-260504-

170125
Tạ Đình Tùng 18/09/1993

TDP Trung Nghĩa, Hợp 

Đức, Đồ Sơn, Hải 

Phòng

031093010825 0946345055
dinhtungta1809

@gmail.com

Kỹ sư Điện công 

nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 7

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng FTA 

Việt Nam

Cấp mới 24/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

245 GSLĐ
H24.17-260504-

170128

Nguyễn Công 

Chung
24/09/1985

Thôn Bắc, Thái Thụy 

Hưng Yên
034085009405 0989824985

nguyencongchu

ngtdh@gmail.co

m

Kỹ sư Tự động hóa

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 17

Công ty cổ phần tư 

vấn quản lý dụ án 

xây dựng Cmaxx

Cấp mới 20/10/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

246 GSLĐ
H24.17-260505-

170008

Khúc Ngọc 

Đoàn
09/10/1986

P213B tòa Oxh2, Kiến 

Hưng, Hà Đông, Hà Nội
017086010715 0987697962

ngocdoan0910

@gmail.com
Kỹ sư Cơ điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 17

Công ty cổ phần tư 

vấn quản lý dự án 

Việt Nam

Cấp mới 28/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội 

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 17 Cấp mới

mailto:Ndd1976@gmail.com
mailto:Ndd1976@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

247 GSLĐ
H24.17-260505-

170020
Hà Việt Hưng 22/04/1987

Căn C/C12 nhà X, TT 

Viện Năng lượng, 

Trung Tự, Đống Đa, Hà 

Nội.

025087000046 0915829286
viethungccdc@

gmail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 15

Công ty Cổ phần 

phát triển điện lực 

Thăng Long

Cấp mới 16/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội 

248 GSXD
H24.17-260505-

170022

Bùi Ngọc 

Phương
14/10/1974

TDP Đằng Hải 6, 

phường Hải An, thành 

phố Hải Phòng

031074001257 0913502147
buiphuongtst@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 26

Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng các 

công trình giao 

thông Hải Phòng

Cấp mới 23/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Tại 

chức Hải 

Phòng

249 GSLĐ
H24.17-260505-

170024

Nguyễn Thế 

Thức
19/08/1987

S9-05, chung cư The 

One Gamuda, phường 

Trần Phú, TP Hà Nội.

030087004999 0947152818
nguyenthethuc

@gmail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 15

Công ty Cổ phần 

phát triển điện lực 

Thăng Long

Cấp mới 07/05/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội 

250 TKCĐ
H24.17-260505-

170026

Nguyễn Văn 

Việt
06/02/1993

Xóm 20 Hải Anh, Hải 

Hậu, Nam Định
036093007048 0968616293

nguyenviet.haui.

62@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điều khiển 

và tự động hoá

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 11

Công ty Cổ phần Tư 

vấn và Cung ứng 

Dịch vụ Xây dựng 

E.P.C

Cấp mới 07/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

Nghiệp Hà 

Nội

251 GSLĐ
H24.17-260505-

170030
Đào Hải Sơn 18/02/1973

Tổ 3 Phú Xá, thành phố 

Thái Nguyên, Thái 

Nguyên

034073027801 0915086266
daohaison1802

@gmail.com

Kỹ sư Liên ngành 

Cơ Điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 20

CÔNG TY TNHH 

KỸ THUẬT 

TAIKISHA VIỆT 

NAM

Cấp mới 21/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Đại học 

ngắn hạn

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghiệp

252 GSXD
H24.17-260505-

170033

Phạm Như 

Khuê
12/11/1983

Số 2 ngách 162/29 Lê 

Trọng Tấn, Khương 

Mai, Thanh Xuân, Hà 

Nội

040083006756 0943368383
Khue.phamnhux

d@gmail.com

Kỹ sư Tin học xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 31

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế 

Vinaincon

Cấp mới 20/11/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

253 GSXD
H24.17-260505-

170037

Nguyễn Thanh 

Tùng
27/05/1976

1101 Lô B2 c/c An Lộc 

2, An Phú, TP. Thủ 

Đức, TP. Hồ Chí Minh

027076000626 0942009696
Thanhtung.vn@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 24
Công ty Mace 

Vietnam Limited
Cấp mới 20/06/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

254 GSXD
H24.17-260505-

170039

Đoàn Trọng 

Dương
31/12/1984

Tdp14 Nam Lý, Đồng 

Hới, Quảng Bình 
046084000083 0982828954

doantrongduong

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế 

Vinaincon

Cấp mới 03/07/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

255 QLDA
H24.17-260505-

170042
Tạ Quang Huy 09/08/1986

14 Ngách 39, Ngõ 178 

Thái Hà, Trung Liệt, 

Đống Đa, Hà Nội.

001086008152 0986128690
tahuyxd@gmail.

com

Kỹ sư kỹ thuật Cơ 

khí

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
II HAP 12 Đại học Y Hà Nội Cấp mới 15/04/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

256 GSXD
H24.17-260505-

170043
Vũ Viết Khiển 28/02/1993

1312 khu nhà ở cao cấp 

BMM, phường Hà 

Đông, Hà Nội.

033093003628 0986328293
vuvietkhien93@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 9
Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng điện 8
Cấp mới 21/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

257 TKQH
H24.17-260505-

170044
Bùi Thanh Tam   01/09/1988

Ngũ Lão, Thuỷ 

Nguyên, Hải Phòng
031088012307 0356222865

buitamguitar@g

mail.com
Kiến trúc sư

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II HAP 12

Công ty Cổ Phần 

GreenGrow Việt 
Cấp mới 17/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

phòng

258 TKKC
H24.17-260505-

170045

Hoàng Ngọc 

Phương
28/12/1984

CH 107 – Nhà C6, TT 

Nghĩa Tân, Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy, Hà Nội

025084019856 0943832829
hoang.phuong@

shd.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 17

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Hạ 

tầng SHD

Cấp mới 12/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Đông 

Đô

259 GSXD
H24.17-260505-

170046
Đỗ Văn Linh 08/10/1987

Thôn Ngọc Trì, Trạm 

Lộ, Thuận Thành, Bắc 

Ninh

027087002504 0905660868
dovan.linh24@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 12

Công ty cổ phần 

thương mại xây 

dựng Yên Hưng

Cấp mới 25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

260 GSLĐ
H24.17-260505-

170049

Tống Kiều 

Công
08/05/1992

Tổ 8 Hữu Nghị, TP 

Hoà BÌnh, Hoà Bình
017092006311 0967242604

tongkieucong19

92@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 11

Công ty cổ phần 

phát triển điện lực 

Thăng Long

Cấp mới 25/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

Khoa Hà 

Nội 

261 GSXD
H24.17-260505-

170052

Phạm Hồng 

Quân
10/03/1992

KĐTM Văn Khê, La 

Khê, Hà Đông, Hà Nội
034092005642 0983704386

quanph@vilaivi

et.com.vn

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11
Công ty Cổ phần 

xây dựng Vilai Việt
Cấp mới 25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

262 GSXD
H24.17-260505-

170053

Hoàng Trung 

Thường
20/02/1981

Ricecity Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, TP 

Hà Nội

033081000021 0977432145
thuongtvtkv@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường bộ; 

Thạc sĩ xây dựng 

cầu, hầm

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17

Công ty CP Tư vấn 

thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông Miền Bắc

Cấp mới 25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

263 TKTG
H24.17-260505-

170054

Nguyễn Quốc 

Đại
28/01/1997

Quế Nham, Tân Yên, 

Bắc Giang
024097007790 0977473520

nguyenquocdai2

80197@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống thông gió - 

cấp thoát nhiệt

III HAP 06

Công ty Cổ phần Tư 

vấn và Cung ứng 

Dịch vụ Xây dựng 

E.P.C

Cấp mới 12/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng



Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

264 GSXD
H24.17-260505-

170056
Trần Văn Tính 12/08/1995

Trực Mỹ, Trực Ninh, 

Nam Định
036095017047 0918915706

tvtinhutc@gmai

l.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 08

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Bình 

Minh Uông Bí

Cấp mới 22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

265 GSLĐ
H24.17-260505-

170058
Phạm Văn Duy 10/09/1987

TDP số 11, Cầu Diễn, 

Nam Từ Liêm, TP Hà 

Nội

036087000275 0976088539
Phamvanduy10

987@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

Điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 13
Công ty Cổ phần 

Hawee Cơ điện
Cấp mới 13/05/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Nông 

nghiệp Hà 

Nội

266 TKTG
H24.17-260505-

170059

Trần Thanh 

Lâm
06/12/1999

Tổ 6 Thị trấn Đông 

Anh, Đông Anh, Hà Nội
001099006542 0367140335

tranlam7706@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống thông gió - 

cấp thoát nhiệt

III HAP 03

Công ty Cổ phần Tư 

vấn và Cung ứng 

Dịch vụ Xây dựng 

E.P.C

Cấp mới 16/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

267 GSXD
H24.17-260505-

170060

Đoàn Danh 

Cường
19/02/1975

TDP Phúc Ninh, 

phường Vân Hà, tỉnh 

Bắc Ninh

024075010738 0989859275
Doandanhcuong

75@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

đường bộ - Xây 

dựng Cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty TNHH 

Nishimatsu Việt 

Nam

Cấp mới 16/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

268 GSXD
H24.17-260505-

170061
Đinh Văn Đỉnh 01/01/1993

An Lễ, Quỳnh Phụ, 

Thái Bình
034093020192 0982752801

vandinhxd93@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 09

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Bình 

Minh Uông Bí

Cấp mới 26/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

269 GSXD
H24.17-260505-

170065

Nguyễn Huy 

Thanh
23/11/1983

KĐTM Dương Nội, 

phường Dương Nội, TP 

Hà Nội

022083000030 0906419889

nguyenhuythanh

46clc@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng - 

Cở sở Hạ tầng 

Giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 18

Công ty Cổ Phần 

Xây dựng Phát triển 

68

Cấp mới 24/11/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Chính 

quy 

Chất 

lượng 

cao

ĐH Xây 

dựng

270 GSXD
H24.17-260505-

170069

Đoàn Hữu 

Thiện
25/02/1983

S1.03 Vinhomes Smart 

City, Tây Mỗ, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội 

034083013146 0986809338
designermagica

@gmail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20
Công ty TNHH 

Shimizu Việt Nam
Cấp mới 03/03/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

271 GSXD
H24.17-260505-

170077

Nguyễn Đức 

Tín
25/07/1987

Thôn Tân Thanh, xã 

Cát Tiến, tỉnh Gia Lai
052087014239 0932597768

ductin1987@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10

Công ty TNHH Tư 

vấn và Xây dựng 

Minh Vũ

Cấp mới 11/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Sài 

Gòn

272 GSXD
H24.17-260505-

170079

Nguyễn Tiến 

Mạnh 
14/5/1987

Thôn Đặng Giang - Xã 

Hoà Xá - TP Hà Nội
001087026245 0988603905

tienmanh14058

7@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 16

Công Ty Cổ Phần 

Xây Dựng và 

Thương Mại 

Starbuilding

Cấp mới 24/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

273 GSXD
H24.17-260505-

170090

Nguyễn Văn 

Hoàn
29/01/1980

Thôn Vân Trục, xã Lập 

Thạch, tỉnh Phú Thọ
026080004831 0898423333

vinageat@gmail

.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty cổ phần Tư 

vấn công nghệ, 

Thiết bị và Kiểm 

định xây dựng - 

CONINCO

Cấp mới 16/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP. 

HCM

274 GSXD
H24.17-260505-

170093

Phạm Quốc 

Bảo
29/09/1977

47A/299 Bùi Thị Từ 

Nhiên, Đông Hải 1, Hải 

An, Hải Phòng

031077001196 0989094736
nguyendu@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 25

Công ty cổ phần tư 

vấn và xây dựng Hải 

Phòng

Cấp mới 17/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

275 GSXD
H24.17-260505-

170094
Ngô Lê Minh 06/11/1976

3 Nguyễn Trãi, Máy 

Tơ, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

031076026372 0909941599
minh11319@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 27

Công ty CP đầu tư 

xây dựng và dịch vụ 

thương mại H2T

Cấp mới 13/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

276 GSXD
H24.17-260505-

170095

Phan Quang 

Trung
07/07/1988

Thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh 

Phú, tỉnh Phú Thọ
026088000217 0389797896

phanquangtrung

07071988@gma

il.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Công ty cổ phần 

TVTK XDCTGT 

Miền Bắc

Cấp mới 14/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

277 GSLĐ
H24.17-260505-

170096

Dương Hữu 

Cường
11/09/1994

Hà Lỗ, xã Thư Lâm, TP 

Hà Nội
001094044035 0965675994

huucuong1109

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật Cơ 

khí

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 09

Công ty cổ phần 

Thương mại, Đầu tư 

và Xây dựng Thái 

Sơn

Cấp mới 31/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

278 QLDA
H24.17-260506-

170004
Ngô Văn Tiền 09/09/1989

Thôn Hành Lạc, Như 

Quỳnh, Văn Lâm, Hưng 

Yên

033089002230 0966455221
tien0966455221

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 09

Công ty cổ phần tư 

vấn quản lý dự án 

Việt Nam

Cấp mới 05/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

279 GSXD
H24.17-260506-

170008
Trần Xuân Hòa 14/02/1973

CH1001 R2 72A 

Nguyễn Trãi, Thượng 

Đình, Thanh Xuân, Hà 

Nội

031073000011 0913218931
hoa.tranxuan@s

himz.biz

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 31

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế 

Vinaincon

Cấp mới 27/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

280 GSXD
H24.17-260506-

170009
Phạm Chí Hiếu 30/11/1986

Thôn Cao Duệ, Nhật 

Tân, Gia Lộc, Hải 

Dương

030089011641 0967543677
phamchihieu.gt

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 12

Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng Bình 

Minh Uông Bí

Cấp mới 30/06/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải



Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
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Lĩnh vực đăng 
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đăng 
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III) 

Nơi 
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dự sát 
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nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú
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Nơi cấp 

CMT/Thẻ 
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Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

281 GSXD
H24.17-260506-

170015

Nguyễn Văn 

Quân
24/06/1980

TDP 2 Ngọc Trục, Đại 

Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

030080013275 0988343992
quan2461980@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Hệ thống kỹ thuật 

trong công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 20

CÔNG TY TNHH 

KỸ THUẬT 

TAIKISHA VIỆT 

NAM

Cấp mới 18/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

282 GSLĐ
H24.17-260506-

170016
Đỗ Thái Sơn 22/03/1995

Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà 

Nội
001095036326 0975023422

sondt.thec@gm

ail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện - điện 

tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 08

Công Ty Cổ Phần 

Đầu Tư Xây Dựng 

Và Thương Mại 

Anh Vũ 

Cấp mới 10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Điện 

lực

283 GSXD
H24.17-260506-

170017

Nguyễn Đức 

Hữu
15/08/1985

Thôn Cao Duệ, Nhật 

Quang, Gia Lộc, Hải 

Dương

030085008892 0888092678
nguyhuutlhd@g

mail.com

Kỹ sư Công trình 

Thủy lợi

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 17

Công ty cổ phần đầu 

tư công đoàn Ngân 

hàng Công thương

Cấp mới 20/01/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

284 GSXD
H24.17-260506-

170027
Dương Công Sỹ 14/07/1988

Tam Dân, Phú Ninh, 

Quảng Nam
049088017033 0914081207

duongcongsy14

7@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật cơ 

khí

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 14

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và 

thương mại Anh Vũ

Cấp mới 29/11/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP. 

HCM

285 GSXD
H24.17-260506-

170030

Phạm Thị 

Ngọc Vân
11/03/1973

LK13-VT5-Khu nhà ở 

Xa La, Phúc La, Hà 

Đông, Hà Nội

034173013784 0903274588
vanphamthingoc

68@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 30

Công ty Cổ phần 

đầu tư và xây dựng 

HUDI

Cấp mới 01/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

286 GSLĐ
H24.17-260506-

170034
Phạm Huy Bình 3/10/1990

Nam Hưng Đông, Sơn 

Hà, Thái Thuỵ, Thái 

Bình

034090004406 0916665355
huybinhpham.m

ep@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 13

Công ty cổ phần 

Phát triển điện lực 

Thăng Long

Cấp mới 16/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

287 GSXD
H24.17-260506-

170035
Trần Đăng Trí 14/05/1989

Xóm 2, Đà Sơn, Đô 

Lương, Nghệ An
040089014942 0913810678

trandangtri89@

gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

vật liệu xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế xây 

dựng Đại Phong

Cấp mới 17/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

288 GSXD
H24.17-260506-

170038
Lưu Đức Hoàn 02/12/1994

Tổ dân phố Ngọ Dương 

4, Phường An Phong, 

TP Hải Phòng

031094018814 0962597396
blitzy4404@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 09
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Điện 8 
Cấp mới 23/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

lợi

289 TKKC
H24.17-260506-

170039

Phùng Văn 

Quân
25/07/1982

Thôn Dền, Di Trach, 

Hoài Đức, Hà Nội
036082028385 0968603361

quanpvxd@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

III HAP 15
Công ty cổ phần 

INTRACO E&C
Cấp mới 18/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 15 Cấp mới

GSXD

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 15 Cấp mới

290 ĐGXD
H24.17-260506-

170040

Nguyễn Thị 

Hồng
20/07/1997

Đồng Vân, xã Đan 

Phượng, TP Hà Nội
037197000390 0961553535

Hongnguyenvcc

@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng II HAP 06

Công ty Cổ phần tư 

vấn Xây dựng Công 

nghiệp và Đô thị 

Việt Nam (VCC)

Cấp mới 12/09/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

291 GSXD
H24.17-260506-

170045

Thiều Văn 

Trường
07/07/1979

Tdp Cáo Đỉnh 3-Xuân 

Đình, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội

015079000063 0868771979
Thieuvantruong.

vn@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 24

Công ty Cổ phần 

TVTK công trình 

xây dựng Hải Phòng

Cấp mới 19/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

292 GSXD
H24.17-260506-

170048

Nguyễn Văn 

Đông
21/01/1991

Xóm 3 , Xã Hải Hưng, 

Tỉnh Ninh Bình
036091911229 0978968735

haidang842020

@gmail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật giao 

thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 13
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Điện 8
Cấp mới 07/04/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

293 GSXD
H24.17-260506-

170049

Phạm Đăng 

Tường
03/09/1982

P705-15T, N/T/Định, 

Tổ 12, Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội

038082026904 0983833982
phamdangtuong

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 10
Công ty Cổ Phần 

Xây lắp Hải Long
Cấp mới 24/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

294 GSXD
H24.17-260506-

170063

Nguyễn Thế 

Thiện
03/12/1980

Số 21 phường Vạn Mỹ, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
031080002360 0906036038

nguyenthethien

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp - Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 12

Công ty Cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Đại Phong

Cấp mới 19/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

295 GSXD
H24.17-260506-

170067
Mai Đức Hậu 25/01/1985

Mpn 275/7/16 Đường 

11 KP23, Linh Xuân, 

TP Thủ Đức, HCM

036085026886 0825656658
mdhaucdbjsc@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

Công ty Cổ phần tư 

vấn và xây dựng 

công trình Việt Nam

Cấp mới 19/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải

296 QLDA
H24.17-260507-

170010

Nguyễn Huy 

Hãn
13/12/1979

6.1 Chung cư 76C Ngô 

Tất Tố, Khu Phố 1, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

022079012140 0345715392
nguyenhuyhan

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 15

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Quản lý Chất 

lượng Đầu Tiên

Cấp mới 22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Kỹ 

thuật 

Công nghệ 

TP. HCM



Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

297 GSXD
H24.17-260507-

170012
Trần Tuấn Anh 01/07/1982

Tổ 31, Định Công, Hà 

Nội
035082004516 0385951432

anhtranxd82@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Công nghệ Vật liệu 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14
Công ty TNHH 

DOUL ASIA
Cấp mới 10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

298 GSLĐ
H24.17-260507-

170015
Đỗ Hồng Vinh 11/08/1971

P3102-CT12C-KĐT 

KIm Văn Kim Lũ - 

Phường Định Công - 

Hà Nội

040071003969 0919268471
VinhTTB@yah

oo.com

Kỹ sư Thủy khí - 

Cơ khí chuyên 

dùng

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

II HAP 31
Viện Kỹ Thuật công 

trình
Cấp mới 19/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

299 TKĐT
H24.17-260507-

170017
Bùi Văn Dũng 27/08/1982

Tổ 13, Định Công 

Hoàng Mai, Hà Nội
034082000068 0989995551

dungxd1982@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng – 

Xây dựng cảng – 

đường thuỷ

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường thủy nội 

địa - Hàng hải

II HAP 21

CÔNG TY TƯ 

VẤN XÂY DỰNG 

CẢNG – ĐƯỜNG 

THUỶ

Cấp mới 10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

300 GSLĐ
H24.17-260507-

170048

Nguyễn Tiến 

Dũng
27/08/1982

số nhà 36 tổ 14, 

phường Hoà Bình, tỉnh 

Phú Thọ

017082005652 0972023769

nguyendung278

1982@gmail.co

m

Kỹ sư Công nghệ 

chế tạo máy - Cơ 

khí

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 18

Công ty cổ phần đầu 

tư tư vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 30/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

301 GSLĐ
H24.17-260507-

170054
Phạm Văn Tuy 20/08/1975

140 Quán Thánh, Quán 

Thánh, Ba Đình, Hà Nội
034075020484 0934576086

Tuy.phamvan@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Môi trường nước – 

Cấp thoát nước

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 28

Công ty Cổ phần 

TVĐT Phát triển và 

Xây dựng Hạ tầng 

Cấp mới 18/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

302 GSXD
H24.17-260507-

170060

Nguyễn Xuân 

Huy
25/03/1989

CH2032-CT12A Kim 

Văn – Kim Lũ, Đại 

Kim, Hoàng Mai, Hà 

Nội

035089013615 0915312282
xuanhuy.cbkt@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Công 

nghiệp và Đô thị 

Việt Nam 

Cấp mới 20/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

303 TKCĐ
H24.17-260507-

170065
Vũ Thanh Tùng 25/09/1978

Số 1B88 TDP Cát Bi 

10, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

031078013182 0912235479
xuantruongnew

2@gmail.com

Kỹ sư Điện dân 

dụng và công 

nghiệp - Kỹ thuật 

điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 24

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế và Xây 

dựng điện Xuân 

Trường

Cấp mới 28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 24 Cấp mới

304 TKCĐ
H24.17-260507-

170070

Trần Quốc 

Trạng
22/07/1990

10.10 Khối A3 C/C 

Tam Phú, Tam Phú, 

TP. Thủ Đức, HCM

054090000033   0937510725
trang.tran.me@

gmail.com

Kỹ sư Điện công 

nghiệp

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 14
Công ty Cổ phần 

xây dựng Hợp Lực
Cấp mới 14/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghiệp TP. 

HCM

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

I HAP 14 Cấp mới

305 GSXD
H24.17-260507-

170073

Phạm Văn 

Đồng
01/01/1986

Thôn Cổ Động, Thanh 

Lâm, Ninh Bình
035086003766 0968860444

dongpv.hn1986

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty CP Đầu tư 

và Tư vấn Xây dựng 

Phương Đông      

Cấp mới 05/01/2026 Bộ Công an Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

306 GSXD
H24.17-260507-

170074

Nguyễn Văn 

Cường
26/03/1994

xóm 7, Thượng Sơn, 

Đô Lương, Nghệ An
031094018814 0983555921

nguyencuongk5

3dhv@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 09
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Điện 8 
Cấp mới 23/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy
ĐH Vinh

307 GSXD
H24.17-260507-

170085

Phùng Minh 

Thái
30/08/1976

Thuận Trại, xã Cổ Đô, 

Hà Nội
001076005218 0983276493

minhthai76@g

mail.com

Kỹ sư Đường sắt - 

Cầu

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 27

Tổng công ty TVTK 

GTVT – CTCP 

(TEDI)

Cấp mới 22/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

308 ĐGXD
H24.17-260507-

170086

Lương Thị 

Thảo
29/09/1987

Căn hộ CC số 1615-

CT02, nhà CT1+CT2 

Dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở cho cán bộ, nhân 

viên Bệnh viện 103 - 

Học viện Quân Y, 

Phường Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội.

034187010410 0973361987
luongthithao48c

d@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình
Định giá xây dựng I HAP 14

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Ngọc Minh

Cấp mới 01/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

309 KSĐH
H24.17-260507-

170087

Đặng Quang 

Huân
22/11/1984

Thôn Đa Ngưu, Tân 

Tiến, Văn Giang, Hưng 

Yên

033084013768 0941060085
huan6226@gma

il.com
Kỹ sư Trắc địa Khảo sát Địa hình I HAP 15

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương 

mại Hải Dương AZ

Cấp mới 27/12/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

310 GSXD
H24.17-260507-

170088

Nguyễn Văn 

Linh
21/05/1994

 Xóm 1, Xã Kim Liên, 

Nghệ An
040094002288 0967799970

linhtuy215@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 09

Công ty cổ phần 

TEXO tư vấn và đầu 

tư 

Cấp mới 08/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải



Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
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Hạng 

đăng 

ký
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dự sát 
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Số năm 
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Ngày cấp 

CMT/thẻ 
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Nơi cấp 

CMT/Thẻ 
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tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

311 GSXD
H24.17-260508-

170013
Tạ Trường Dân 26/05/1977

P203-A10-TT PIN- 

PHƯỜNG THANH 

LIỆT-TP. Hà Nội

040077007198    0989923346
danvna@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 23

Công ty Cổ phần 

đầu tư xây dựng và 

thương mại Anh Vũ

Cấp mới 10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

312 GSXD
H24.17-260508-

170023

Dương Văn 

Hào
24/06/1979

Căn hộ 907- N03A - 

chung cư k35 tân mai, 

phường tương mai, hà 

nội

030079011498 0983502368
duonghaoccu@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 15

CÔNG TY CỎ 

PHẢN QLDA VÀ 

PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ XÂY 

DỰNG

Cấp mới 22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

313 GSXD
H24.17-260508-

170036

Hoàng Hữu 

Huy
07/03/1974

Số 7 Ngõ 64 Thọ Lão, 

Đống Mác, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

001074037380 0913531520

hoanghuuhuy@

savico-

consultant.vn

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 31

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế và dịch 

vụ đầu tư xây dựng 

Sao Việt

Cấp mới 10/7/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 31 Cấp mới

314 TKTG
H24.17-260508-

170037
Vũ Quang Thiết 30/01/1997

Xóm Táo, Mão Điền, 

Thuận Thành, Bắc Ninh
027097002685   0973731299

vuquangthiet19

97bn@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng 

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống thông gió - 

cấp thoát nhiệt

III HAP 04

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG VÀ 

ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN HÀ NỘI 

Cấp mới 27/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 

công trình

III HAP 04 Cấp mới

315 GSXD
H24.17-260508-

170038

Phạm Minh 

Tuấn
19/08/1989

Phương Trạch Đông, 

PHương Công, Tiền 

Hải, Thái Bình

034089018852   0969659089
phamtuanxd198

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Máy xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 14

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG VÀ 

ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN HÀ NỘI

Cấp mới 24/5/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

316 GSXD
H24.17-260508-

170041
Vũ Văn Tấn 30/01/1985

Trực Mỹ, Trực Ninh, 

Nam Định
036085010390 0833836066

Tanxdl@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng - 

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

II HAP 15
Công ty TNHH Kiến 

trúc Alphahome
Cấp mới 19/07/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

317 GSXD
H24.17-260508-

170043
Phan Văn Nam 23/10/1996

Đội 12, An Khoái, Tứ 

Cường, Thanh Miện, 

Hải Dương

030096002946 0377442396
conga2310@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 06

Công ty TNHH đầu 

tư xây dựng thương 

mại Loan Khải

Cấp mới 28/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

318 TKCĐ
H24.17-260508-

170044

Đặng Hoàng 

Long
06/10/1998

Ngãi Đông, Trấn 

Dương, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng

031098003215 0387299292
Hoanglongdang

98@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hoá – Tự 

động hoá hệ thống 

điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 05

Công ty Cổ Phần tư 

vấn đầu tư và xây 

lắp Bình Minh 

Cấp mới 24/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

319 GSXD
H24.17-260508-

170045

Đặng Thị 

Huyền
27/05/1997

Cần Thanh, Nga Hải, 

Nga Sơn, Thanh Hoá
038197001364 0362639947

danghuyen2705

97@gmail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 07

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG VÀ 

ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN HÀ NỘI

Cấp mới 25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

CĐ xây 

dựng số 1

320 GSXD
H24.17-260508-

170046

Nguyễn Quang 

Thái
06/08/1999

TDP Ngọc Thị Duy 

Minh, Duy Tiên, Hà 

Nam

035099004248 0344419990
nqt060899@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

III HAP 02

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG VÀ 

ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN HÀ NỘI

Cấp mới 18/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

321 GSXD
H24.17-260508-

170049
Bùi Trần Lê 26/08/1973

P1205, Toà nhà N04b-

T1, Khu Đoàn Ngoại 

giao,Phường Xuân 

Đỉnh, Hà Nội

001073018554 0913239102
buitranle@gmai

l.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 21

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG VÀ 

ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN HÀ NỘI

Cấp mới 20/8/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội



Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

322 GSXD
H24.17-260508-

170053

Nguyễn Văn 

Cường
19/09/1989

Liêm Hải, Trực Ninh, 

Nam Định
036089021275 0978535905

nguyencuongxdt

d@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 11

Công ty TNHH 

Hanmi Global Việt 

Nam

Cấp mới 28/06/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

323 GSXD
H24.17-260508-

170055
Trần Văn Hải 01/07/1988

Khu phố Tam Sơn, 

Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc 

Ninh

027088002385 0975414781
tranhai251325

@gmail.com

Kỹ sư Cấp thoát 

nước

Giám sát công tác 

xây dựng công 

trình

I HAP 14

Công ty cổ phần 

Texo Tư vấn và Đầu 

tư

Cấp mới 24/01/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

324 TKĐB
H24.17-260508-

170057

Nghiêm Xuân 

Thủy
08/08/1980

Thôn Nhân Vũ, Nguyễn 

Trãi, Ân Thi, Hưng Yên
033080002429 0978308335

Nghiieemxxuant

huy@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng công 

trình 

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

III HAP 16

Công Ty TNHH Tư 

Vấn Xây Dựng Đức 

Kiên

Cấp mới 22/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

TKCH

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Cầu - 

Hầm

III HAP 16 Cấp mới
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